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DANH MỤC VIẾT TẮT 

 

STT 
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1 UNICEF Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc 

2 UNESCO Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc 

3 UNFPA Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc 

4 CSAGA  Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới - Gia đình 

- Phụ nữ và Vị thành niên 

5 GDĐT Giáo dục và Đào tạo 

6 LĐTBXH Lao động - Thương binh và Xã hội 

7 CTXH Công tác xã hội 

8 NGO Tổ chức phi chính phủ 

9 BVTE Bảo vệ trẻ em 

10 SKTT Sức khỏe tâm thần 

11 UBND Uỷ ban nhân dân 

12 GDKL Giáo dục kỷ luật 

13 HĐND Hội đồng nhân dân 

14 TTĐT Thông tin điện tử 

15 BTXH Bảo trợ xã hội 

16 WHO Tổ chức Y tế Thế giới 

17 TVTL Tư vấn tâm lý 

18 GV Giáo viên 

 

  



3 

GIỚI THIỆU CHUNG 
 
“Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, lành mạnh” luôn là mục tiêu 

của các trường học nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu giáo dục. Tuy nhiên mục tiêu 

này đang bị thách thức bởi nhiều vấn đề, trong đó có các vấn về như: bạo lực học đường, 

nghiện chất, nghiện game, bỏ học và các vấn đề liên quan đến tâm lý, SKTT. Bộ GDĐT 

trong thời gian qua đã tiến hành nhiều biện pháp nhằm phòng ngừa và giải quyết các vấn 

đề của học sinh. Trong đó, Bộ GDĐT đã ban hành và thực hiện hai Kế hoạch phát triển 

CTXH trong ngành Giáo dục giai đoạn 2017-2020 và giai đoạn 2021-2025 và ban hành 

Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT về hướng dẫn CTXH trong trường học và Thông tư số 

31/2017/TT-BGDĐT về hướng dẫn thực hiện công tác TVTL cho học sinh trong trường 

phổ thông.  

Phần lớn các trường học phổ thông trên toàn quốc đã thành lập tổ TVTL và tổ 

TVTL này đang thực hiện cả hai nhiệm vụ về CTXH và TVTL cho học sinh như đã được 

hướng dẫn tại Kế hoạch phát triển CTXH trong ngành Giáo dục và hai Thông tư nói trên. 

Mô hình “tổ TVTL” đã thu được một số kết quả nhất định thông qua việc phát hiện, 

phòng ngừa và hỗ trợ những trường hợp học sinh bị tổn thương. Tuy nhiên, mô hình này 

còn gặp nhiều khó khăn do thiếu cán bộ chuyên trách được đào tạo và thiếu những hướng 

dẫn về hoạt động cũng như kỹ năng thực hành.  

Bộ GDĐT đã phối hợp với UNICEF để xây dựng Tài liệu hướng dẫn triển khai thí 

điểm Mô hình CTXH và TVTL tại các cơ sở giáo dục phổ thông nhằm hướng dẫn thí 

điểm mô hình CTXH và TVTL theo hướng chuyên nghiệp để tăng cường các hoạt động 

phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp các vấn đề của học sinh tại các cơ sở giáo dục phổ thông. 

Mô hình này sẽ được Bộ GDĐT và UNICEF phối hợp triển khai thí điểm tại một số cơ sở 

giáo dục thuộc các tỉnh dự án của UNICEF. Đây cũng là mô hình tham khảo cho các cơ 

sở giáo dục trên cả nước. 

Đối tượng sử dụng chính của Tài liệu này là các nhà quản lý giáo dục và cán bộ, 

giáo viên với tư cách là những người đầu mối thực hiện thí điểm mô hình CTXH và 

TVTL học đường tại một số cơ sở giáo dục được lựa chọn. Tài liệu hướng dẫn này là một 

tài liệu khung mô tả khái quát các thành tố và mối quan hệ giữa các thành tố của mô hình 

CTXH và TVTL trong trường học để giúp các nhà quản lý và cán bộ đầu mối hiểu và vận 
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dụng được mô hình vào thực tiễn. Tài liệu khung có thể được sử dụng để làm cơ sở tiếp 

tục xây dựng các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật thực hiện CTXH và TVTL trong các cơ sở 

giáo dục phổ thông. Tài liệu gồm có 3 phần: 

Phần I. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý thực hiện mô hình CTXH và TVTL tại các 

cơ sở giáo dục phổ thông 

Phần II. Mục đích, đối tượng can thiệp, nhiệm vụ của mô hình CTXH và TVTL 

tại các cơ sở giáo dục phổ thông 

Phần III. Cơ cấu tổ chức và các hoạt động của mô hình CTXH và TVTL tại các 

cơ sở giáo dục phổ thông 
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PHẦN I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH CÔNG 

TÁC XÃ HỘI VÀ TƯ VẤN TÂM LÝ TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 
 
1. Bối cảnh và sự cần thiết  

Trường học là nơi học sinh dành nhiều thời gian hàng ngày và cũng là môi trường 

có ảnh hưởng nhiều đến khả năng phát triển của các em. Tuy nhiên, học sinh trong các 

trường học ở Việt Nam đã và đang phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp, đa dạng, ảnh 

hưởng lớn tới việc học tập và quyền của các em. Rất nhiều báo cáo của các nhà nghiên 

cứu, các học giả, các bộ ngành (trong đó có Bộ GDĐT, Bộ LĐTBXH, các tổ chức Liên 

hợp quốc (UNICEF, UNESCO, UNFPA,…) và các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài 

nước (Plan tại Việt Nam, Cứu trợ trẻ em, CSAGA,...) đã chỉ ra thực trạng và mức độ ảnh 

hưởng của nhiều vấn đề khác nhau trong môi trường học đường. 

Một khảo sát về thực trạng vấn đề trường học và nhu cầu phát triển đội ngũ nhân 

viên CTXH trong trường của nhóm nghiên cứu của Đại học Sư phạm Hà Nội trên trang 

thư viện trực tuyến Violet.vn đã chỉ ra các vấn đề gặp phải của học sinh trung học cơ sở 

và trung học phổ thông, trong đó, nghiện game và mạng xã hội, đã trở thành một vấn đề 

có tính phổ biến nhất, vượt qua bạo lực học đường1. Kết quả nghiên cứu của Viện Y – Xã 

hội năm 2014 trên 3000 học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Hà Nội còn 

khắc họa một thực trạng rõ nét hơn của bạo lực học đường: 80% học sinh cho biết từ 

trước đến nay đã bị bạo lực giới trong trường học ít nhất một lần, 71% bị bạo lực trong 

vòng 6 tháng qua. Trong đó, bạo lực tinh thần (mắng chửi, đe dọa, bắt phạt, đặt điều, sỉ 

nhục...) chiếm tỷ lệ cao nhất 73%, bạo lực thể chất (tát, đá, xô đẩy, kéo tóc, bạt tai, đánh 

đập...) là 41% và bạo lực tình dục (tin nhắn với nội dung tình dục, sờ, hôn, hiếp dâm, yêu 

cầu chạm vào bộ phận sinh dục, lan truyền tin đồn tình dục...) chiếm 19% (Nguyễn Thị 

Thái Lan, 2015). Kết quả nghiên cứu của Hoàng Trung Học và Tạ Thúy Hà (2018)2 trên 

200 học sinh tại một trường Trung học cơ sở ở Hà Nội cũng chỉ ra rằng học sinh gặp khó 

khăn tâm lý với các mức độ khác nhau trên rất nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực học 

tập, định hướng nghề nghiệp, giao tiếp ứng xử, tình bạn khác giới, tình yêu và phát triển 

 
1 Nguyễn Hiệp Thương và các cộng sự (2015). Kỷ yếu Hội thảo “Công tác xã hội trường học – Kinh nghiệm quốc tế 
và định hướng phát triển ở Việt Nam  
2 Hoàng Trung Học & Tạ Thúy Hà, (2018). Nhu cầu hỗ trợ tâm lý của học sinh trung học cơ sở và một số phẩm chất, 
năng lực nghề nghiệp của chuyên gia tâm lý học giáo dục được học sinh mong đợi.. Tạp chí Quản lý giáo dục. 
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tâm sinh lý. 73,5% học sinh được hỏi có nhu cầu rất cao được tư vấn, hỗ trợ tâm lý để giải 

quyết các vướng mắc, khó khăn này. Riêng đối với học sinh trung học phổ thông, các vấn 

đề khó khăn được xếp thứ tự theo mức độ nghiêm trọng mà Trần Thị Lệ Thu và Phạm Thị 

Ngọc Hà (2013)3 ghi nhận khi khảo sát 199 khách thể tại 1 trường Trung học phổ thông 

trên địa bàn Hà Nội là: 1) định hướng nghề nghiệp, 2) học tập, 3) giao tiếp, ứng xử, 4) 

những lĩnh vực khác, 5) quan hệ với cha mẹ/người thân, 6) tình bạn khác giới/tình yêu, và 

7) quan hệ với bạn bè và thầy cô giáo. Về cơ bản, đây cũng là các khó khăn tâm lý được 

ghi nhận trên nhóm khách thể là học sinh THPT trên địa bàn Hà Nội trong nghiên cứu của 

Trần Văn Công và cộng sự (2019)4. Theo đó, 3 vấn đề mà học sinh THPT thuộc diện 

khảo sát của nghiên cứu này mong muốn được tư vấn nhất là khó khăn trong định hướng 

nghề nghiệp, khó khăn trong học tập và khó khăn về các vấn đề cảm xúc. Mối quan hệ với 

gia đình, bạn bè, giáo viên cũng là những chủ đề mà học sinh có mong muốn được tư vấn 

nhiều hơn. Công trình nghiên cứu của Phan Thị Mai Hương và Nguyễn Hữu Minh 

(2017)5 cũng cho thấy các yếu tố liên quan tới bạn bè là yếu tố cơ bản khiến trẻ cảm thấy 

không hạnh phúc ở trường học. 

Năm 2021, trong bài viết của mình, Phạm Thị Huyền Trang đã đưa ra những minh 

họa thực tế về bạo lực học đường ở Việt Nam, trong đó bạo lực không diễn ra theo chiều 

ngang, giữa học sinh với nhau, mà còn diễn ra theo chiều dọc khi nhiều giáo viên cũng có 

những hành vi bạo hành với học sinh. Tác giả sử dụng kết quả tìm kiếm của trang google, 

khi đánh thuật ngữ “bạo lực học đường” thì có đến 20.400.000 kết quả để nói lên mức độ 

phổ biến của bạo lực học đường. Đặc biệt, bạo lực học đường có xu hướng gia tăng về số 

lượng, mức độ giữa các nữ sinh.  

Sự thay đổi về nhiều mặt trong đời sống xã hội, gia đình và nhà trường đã tạo nên 

những sức ép tâm lý không nhỏ đối với các em học sinh, dẫn đến tình trạng chán học, rối 

nhiễu tâm lý, trầm cảm.6 “Theo rà soát sơ bộ của giáo viên chủ nhiệm và phản ánh của 

các giáo viên bộ môn thì trung bình mỗi lớp THCS có 1 – 2 trường hợp học sinh có những 

 
3 Trần Thị Lệ Thu & Phạm Thị Ngọc Hà. (2023). Nhu cầu và thực trạng đáp ứng nhu cầu hỗ trợ tâm lý học đường 
cho học sinh trung học phổ thông tại trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội. Tạp chí Khoa học. 
4 Trần Văn Công, Nguyễn Thị Hoài Phương, & Trần Thành Nam. (2019). Thực trạng khó khăn tâm lý của học 
sinh và nhu cầu sử dụng ứng dụng tư vấn tâm lý trong trường học. Tạp chí Khoa học xã hội và Nhân văn. 
5 Phan Thị Mai Hương & Nguyễn Hữu Minh. (2017). Những yếu tố trường học đặc trưng của nhóm trẻ hạnh phúc và 
không hạnh phúc. Tạp chí Nghiên cứu gia đình và giới. 
6 Nguyễn Hồng Thuận và các cộng sự, Mô hình tư vấn học đường trong nhà trường trung học, tr10 
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biểu hiện rối nhiễu tâm lí.”7 

Những tệ nạn xã hội, những lối ăn chơi sa đọa, hưởng lạc, những bệnh tật nguy 

hiểm luôn rình rập và ảnh hưởng mạnh mẽ đến học sinh theo chiều hướng đe dọa, lôi kéo 

các em vào con đường tội lỗi8. Do tính chất đan xen, đa dạng, nhiều chiều và phức tạp của 

các vấn đề này mà đa phần các học giả, các cơ quan và các bên liên quan đều đồng ý là 

các vấn đề của học sinh đòi hỏi phải có sự hỗ trợ, can thiệp đồng bộ nhiều hơn nữa thông 

qua các hoạt động, dịch vụ khác nhau. 

Để hỗ trợ giải quyết các vấn đề học đường nêu trên, trong khoảng hơn chục năm 

gần đây, các nhà giáo dục, chuyên gia tâm lý cùng với những tổ chức và cơ quan chức 

năng đã quan tâm đến việc đưa hoạt động tư vấn học đường vào trường học [Ngô Minh 

Uy, 2007]9. Mô hình “phòng TVTL học đường” đã được hình thành, chủ yếu ở các cơ sở 

giáo dục ngoài công lập nhằm tập trung giải quyết những khó khăn của học sinh về vấn đề 

tâm – sinh lý, về định hướng nghề nghiệp.10 Các mô hình hoạt động tư vấn học đường tập 

trung tại một số trường Trung học thuộc Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải 

Phòng là hoạt động tương đối hiệu quả11. Công tác TVTL này chủ yếu do giáo viên chủ 

nhiệm giải quyết nhưng lại thiếu các kĩ năng và kiến thức cần thiết và thường giải quyết 

theo kinh nghiệm của bản thân12 

Để tăng cường biện pháp cải thiện môi trường học đường thân thiện, không bạo 

lực với học sinh và để phòng ngừa và giải quyết kịp thời các vấn đề của học sinh. Bộ 

GDĐT đã ban hành và thực hiện hai Kế hoạch phát triển CTXH trong ngành Giáo dục 

giai đoạn 2017-2020 và giai đoạn 2021-2025 và ban hành hai Thông tư số 33/2018/TT-

BGDĐT và Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT. Như vậy từ năm 2017, sự cần thiết của 

công tác TVTL trong trường học đã được củng cố bằng một Thông tư của Bộ GDĐT và 

được tăng cường thông qua việc triển khai sau đó Thông tư về CTXH trong trường học. 

Năm 2021, Bộ GDĐT đã thực hiện đánh giá việc triển khai Thông tư số 

31/2017/TT-BGDĐT và Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT tại 05 tỉnh/thành: Hà Nội, 

 
7 Lê Thị Mai Hương, 2018, Báo cáo tham luận “Khó khăn tâm lí của học sinh THCS và Đề xuất biện pháp” 
8 Nguyễn Hồng Thuận và các cộng sự, Mô hình tư vấn học đường trong nhà trường trung học, tr45 
9 Nguyễn Hồng Thuận và các cộng sự, Mô hình tư vấn học đường trong nhà trường trung học, tr49 
10 Nguyễn Hồng Thuận và các cộng sự, Mô hình tư vấn học đường trong nhà trường trung học, tr10 
11 Nguyễn Hồng Thuận và các cộng sự, Mô hình tư vấn học đường trong nhà trường trung học, tr87 
12 Nguyễn Thị Hồng Giang, 2018, Báo cáo tham luận “Hành vi lệch chuẩn của học sinh và những khó khăn phải giải 
quyết” 
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Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Đồng Tháp, và Điện Biên. Kết quả đánh giá cho 

thấy các trường học hiện nay đang đồng thời triển khai CTXH và TVTL [theo hướng dẫn 

của Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT và Thông tư 33/2018/TT-BGDĐT]. Phần lớn các 

trường đã thành lập tổ TVTL (2/3 số trường học)13 có đại diện của ban giám hiệu và cán 

bộ, giáo viên trong nhà trường. Mặc dù mang tên là ‘tổ TVTL’ nhưng tổ này thực hiện cả 

hoạt động CTXH [theo Thông tư 33/2018/TT-BGDĐT]. Các hoạt động CTXH và TVTL 

thường được nhà trường thực hiện lồng ghép, chẳng hạn, các hoạt động truyền thông nâng 

cao nhận thức được lồng ghép với hoạt động của TVTL nhóm. Các nhà trường đều cho 

biết rằng hoạt động CTXH và TVTL đang được thực hiện kiêm nhiệm bởi các cán bộ, 

giáo viên, chính vì vậy việc triển khai các hoạt động gặp nhiều khó khăn14. Tất cả các nhà 

trường được hỏi đều có chung một khuyến nghị cần có ít nhất một cán bộ chuyên trách 

thực hiện đồng thời các hoạt động CTXH và TVTL và các cán bộ, giáo viên thực hiện 

công tác này cần được tập huấn nâng cao15. Đặc biệt cần phải có một mô hình phù hợp để 

hướng dẫn các nhà trường thực hiện công tác này một cách thống nhất16. 

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, ở nhiều nơi trên thế giới, học sinh trong các trường 

học đã nhận được nhiều sự hỗ trợ đa dạng. Bên cạnh giáo viên và cán bộ quản lý nhà 

trường, học sinh có thể tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhiều cán bộ khác nhau, trong đó 

đặc biệt quan trọng là cán bộ CTXH [hay còn gọi là Cán bộ hỗ trợ học sinh] và các nhà 

TVTL học đường. Các mô hình dịch vụ CTXH và mô TVTL trong trường học cũng đã 

phát triển hàng trăm năm trên thế giới và hiện tại có mặt ở ít nhất 55 nước, trong đó có 

nhiều quốc gia ở châu Á như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng 

Kông,…17  

Các mô hình CTXH và TVTL học đường trên thế giới được biết đến với 3 dạng 

chính:  

Một là mô hình CTXH và TVTL chuyên trách [như ở Mỹ, Úc, New Zealand, Đài 

 
13 Bộ GDĐT, 2021, Báo cáo khảo sát thực trạng triển khai thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT và thông tư số 
33/2018/TT-BGDĐT, tr46 
14 Bộ GDĐT, 2021, Báo cáo khảo sát thực trạng triển khai thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT và thông tư số 
33/2018/TT-BGDĐT, tr41 &75 &78 
15 Bộ GDĐT, 2021, Báo cáo khảo sát thực trạng triển khai thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT và thông tư số 
33/2018/TT-BGDĐT, tr45 
16 Bộ GDĐT, 2021, Báo cáo khảo sát thực trạng triển khai thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT và thông tư số 
33/2018/TT-BGDĐT, tr76 
17 Báo cáo của mạng lưới CTXH học đường thế giới, 2016, tr10 
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Loan, Singapore]. Với mô hình này các trường học được phép tuyển dụng cán bộ CTXH 

hay TVTL làm việc toàn thời gian trong trường học. Mô hình này cho phép CTXH và 

TVTL thực hiện các chức năng can thiệp, phòng ngừa và phát triển nhằm tham vấn và hỗ 

trợ học sinh, giáo viên phòng ngừa và giải quyết các vấn đề tập trung vào bảo vệ trẻ em, 

chăm sóc SKTT, trốn học và tăng cường phúc lợi trẻ em để trẻ tiếp tục được đến trường. 

Hai là mô hình CTXH và TVTL bán chuyên trách [như Hồng Kông, Đài Loan, 

Singapore] thực hiện bởi những chuyên gia CTXH và TVTL. Tại đây nhà trường có thể 

ký hợp đồng làm việc bán thời gian với những cán bộ CTXH hoặc TVTL chuyên nghiệp 

đến từ các trung tâm hay cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội chuyên nghiệp hay tổ chức NGO. 

Các hợp đồng công việc này thường tập trung vào những công việc cụ thể nhằm giải 

quyết các vấn đề cụ thể của học sinh ở từng thời điểm.  

Ba là mô hình CTXH và TVTL bán chuyên trách do giáo viên thực hiện kiêm 

nhiệm [như ở Singapore]. Singapore đã triển khai các mô hình CTXH và TVTL học 

đường khá phong phú, bao gồm CTXH và TVTL chuyên trách [4.3%]; bán chuyên trách 

do các trung tâm dịch vụ chuyện nghiệp và NGO cung cấp [80.5%]; và bán chuyên trách 

do cán bộ, giáo viên trong trường học thực hiện [15.2%]. Như vậy Singapore chủ yếu sử 

dụng dịch vụ CTXH và TVTL chuyên nghiệp từ bên ngoài thông qua những hợp đồng 

bán thời gian với các chuyên gia. Mô hình bán chuyên trách được thực hiện bởi cán bộ, 

giáo viên kiêm nhiệm trong các trường học là rất ít bởi vì các giáo viên chủ yếu ưu tiên 

cho công việc giảng dạy nên thời gian dành cho CTXH và TVTL rất hạn chế, không thu 

được nhiều kết quả18. 

Tại Việt Nam, dựa trên nhu cầu thực tiễn của học sinh và kinh nghiệm đã triển 

khai CTXH và TVTL trong các trường học trong những năm vừa qua, việc triển khai một 

mô hình tích hợp giữa CTXH và TVTL tại các cơ sở giáo dục phổ thông [sau đây gọi tắt 

là mô hình CTXH – TVTL] là rất phù hợp để giải các vấn đề phức tạp, đan xen của học 

sinh và khả thi với điều kiện thực tế về thiếu nguồn nhân lực. Mô hình CTXH – TVTL 

cũng rất phù hợp với tính chất giao thoa giữa CTXH và TVTL. Hiện nay với xu hướng 

phát triển mang tính liên ngành trong CTXH và TVTL ở Việt Nam cũng như trên thế giới, 

việc trao đổi kinh nghiệm được thực hiện dễ dàng ở cả trong nước và quốc tế, do dó mô 

 
18 UNICEF và Bộ GDĐT, 2016, Rà soát Mô hình dịch vụ CTXH học đường tại Việt Nam, trang??? 
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hình tích hợp CTXH-TVTL có thể nhận được những hỗ trợ, chia sẻ từ nhiều nguồn.    

2. Cơ sở pháp lý 

Dưới đây là một số văn bản quy phạm pháp luật và chính sách liên quan có thể làm 

cơ sở để thuyết minh cho sự phù hợp của việc xây dựng và phát triển mô hình CTXH – 

TVTL trong trường học. Mặc dù chưa có một văn bản pháp lý riêng chỉ đạo triển khai mô 

hình tích hợp CTXH-TVTL, nhưng đã có 2 Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác 

TVTL và CTXH trong trường học. Các văn bản pháp lý dưới đây cũng được sử dụng làm 

cơ sở xây dựng các mục đích, nhiệm vụ, hoạt động cho mô hình CTXH – TVTL.  

Dưới đây bao gồm có Công ước Quốc tế Quyền trẻ em, các Luật, Nghị định và 

Thông tư liên quan. Các văn bản khác (nhỏ hơn) như các Quy định, Công văn, Hướng 

dẫn… sẽ được đề cập trực tiếp tại các nội dung trong tài liệu và có dẫn chiếu ở chú thích 

cuối trang.  

Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em: Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước 

thứ 2 trên thế giới phê chuẩn công ước của Liên hiệp quốc về Quyền trẻ em [năm 1990]. 

Công ước quy định tất cả trẻ em [dưới 18 tuổi] phải được đảm bảo những quyền cơ bản, 

chính đáng để tồn tại và phát triển một cách tốt nhất. Công ước có 54 điều, trong đó có 41 

điều [từ 1- 41] quy định các quyền về sống còn, bảo vệ, phát triển và tham gia. Công ước 

Quốc tế về Quyền trẻ em đã được chính phủ Việt Nam sử dụng như một khung tham 

chiếu để điều chỉnh luật pháp, quy định và chính sách quốc gia phù hợp cho thực hiện các 

quyền của trẻ em.  

Luật Trẻ em (2016): là một luật khung đưa ra những quy định thực hiện các quyền 

của trẻ em. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để hướng dẫn xây dựng các chính sách, 

chương trình và biện pháp nhằm thực hiện chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em toàn diện 

và hiệu quả. Luật Trẻ em (2016) lần đầu tiên đã đưa ra các khái niệm về BVTE và các 

hình thức bạo hành, xâm hại; dịch vụ BVTE 3 cấp độ về phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp; 

quy trình thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại và trẻ có nguy cơ bị bạo 

hành, bóc lột, bỏ rơi bỏ mặc và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác; và những quy định 

khác cụ thể cho các đối tượng như bảo vệ trẻ em trong trên môi trường mạng, trẻ em 

không có sự chăm sóc đầy đủ của cha mẹ/gia đình v.v. Đặc biệt, Luật trẻ em (2016) đã 

giao cho chính phủ hướng dẫn quy định môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân 
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thiện, phòng, chống bạo lực học đường [Điều 44]. 

Luật Giáo dục (2019): đã quy định quyền và nghĩa vụ học tập của công dân [Điều 
13]; nghiêm cấm các hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà 
giáo, cán bộ, người lao động của cơ sở giáo dục và người học; nghiêm cấm các hành vi 
gây rối an ninh, trật tự, sử dụng chất gây nghiện [Điều 22]; và quy định người học có các 
Quyền được tôn trọng, được học tập trong môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh [Điều 
83]. 

Nghị định 80/2017/NĐ-CP: hướng dẫn cụ thể các biện pháp xây dựng môi trường 
giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện phòng chống bạo lực học đường. Nghị định này 
đã hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện các biện pháp phòng ngừa bạo lực học đường, 
hỗ trợ người học có nguy cơ bị bạo lực và can thiệp khi xảy ra bạo lực học đường. 

Nghị định 56/2017/NĐ-CP quy định quy trình hỗ trợ, can thiệp cho trường hợp trẻ 
em bị xâm hại, có nguy cơ bạo hành, bóc lột và những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác. 
Nghị định còn quy định vị trí người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã có trách nhiệm 
thực hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp dưới sự chỉ đạo của UBND xã. 

Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện công tác TVTL cho học sinh 
trong trường phổ thông. Thông tư nhấn mạnh vấn đề phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp đối 
với học sinh đang gặp phải khó khăn về tâm lý trong học tập và cuộc sống và hỗ trợ rèn 
luyện kỹ năng sống [Điều 3]. Các nội dung tập trung vào TVTL lứa tuổi, sức khỏe sinh 
sản vị thành niên, kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại, kỹ năng ứng phó với các xung 
đột, tư vấn hướng nghiệp và khác [Điều 5]. 

Thông tư 33/2018/TT-BGDĐT hướng dẫn CTXH trong trường học. Thông tư nhấn 
mạnh đến công tác phòng ngừa thông qua truyền thông nâng cao nhận thức của học sinh, 
cha mẹ và cán bộ, giáo viên trong trường học về các hình thức xâm hai, bạo hành; và yêu 
cầu trách nhiệm phát hiện, đánh giá và tổ chức các biện pháp BVTE hiệu quả. Thông tư 
quy định Quy trình [4 bước] can thiệp, trợ giúp đối với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, bị 
xâm hại, bạo lực, bỏ học, vi phạm pháp luật [Điều 4].  

Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định 
mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập. Thông tư quy 
định giáo viên kiêm nhiệm làm công tác tư vấn học sinh [Điều 9]. Số tiết sử dụng cho 
công tác tư vấn có thể từ 3 tiết/tuần đến 6 tiết/tuần tùy theo từng cấp học, số lớp và vùng 
miền.  
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Thông tư 01/2017/TT-BLĐTBXH quy định cụ thể về tiêu chuẩn đạo đức và nguyên 
tắc nghề nghiệp đối với người làm CTXH. 
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PHẦN II. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG CAN THIỆP, NHIỆM VỤ CỦA MÔ HÌNH CÔNG 

TÁC XÃ HỘI VÀ TƯ VẤN TÂM LÝ TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 

1.  Mục đích và các thành tố của mô hình công tác xã hội và tư vấn tâm lý tại 

các cơ sở giáo dục phổ thông 

Mô hình CTXH-TVTL có mục đích tăng cường các hoạt động CTXH và TVTL 

trong nhà trường nhằm phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp các trường hợp học sinh gặp phải 

các vấn đề ảnh hưởng đến học tập và cuộc sống, từ đó nâng cao chất lượng dạy và học.  

Mô hình CTXH – TVTL trong tài liệu này được hiểu là một thiết kế mô tả những 

thành tố và mối quan hệ tương tác giữa các thành tố nhằm hướng dẫn cách quản lý và vận 

hành CTXH-TVTL trong trường học. Những đặc thù của mô hình CTXH-TVTL được thể 

hiện thông qua các thành tố dưới đây:   

1. Cơ cấu tổ chức và nhân sự;  

2. Các lĩnh vực hoạt động cơ bản của CTXH – TVTL; 

3. Cơ chế phối hợp bên trong và bên ngoài nhà trường;  

4. Điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện mô hình. 

Từng thành tố sẽ được mô tả và phân tích ở Phần III dưới đây.  

2.  Đối tượng can thiệp của mô hình thí điểm công tác xã hội và tư vấn tâm lý 

tại các cơ sở giáo dục phổ thông  

Đối tượng của mô hình được xác định dựa trên Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT 

Các thành tố của Mô hình CTXH-TVTL 



14 

hướng dẫn thực hiện công tác TVTL cho học sinh trong trường phổ thông; và Thông tư 

33/2018/TT-BGDĐT hướng dẫn CTXH trong trường học. Cụ thể có 3 nhóm đối tượng 

can thiệp sau đây: 

• Đối với học sinh: phòng ngừa, can 

thiệp vấn đề liên quan tới học tập, vấn 

đề tâm lý – xã hội và các hình thức 

xâm hại và hành vi nguy cơ, hỗ trợ 

học sinh phát triển năng lực cá nhân 

và xã hội thông qua các hoạt động 

chuyên môn bằng phương thức làm 

việc cá nhân, nhóm và cộng đồng 

• Đối với cha mẹ học sinh: giúp cha 

mẹ học sinh hiểu được nhu cầu, tâm lý của học sinh; tăng cường kỹ năng làm cha 

mẹ.  

• Đối với cán bộ, giáo viên trong nhà trường: giúp các cán bộ, giáo viên làm việc 

với học sinh và cha mẹ học sinh có hiệu quả thông qua các kỹ năng tương tác với 

học sinh và giáo dục tích cực.  

3. Nhiệm vụ công tác xã hội và tư vấn tâm lý tại các cơ sở giáo dục phổ thông 

CTXH và TVTL là hai chuyên ngành khác nhau. “CTXH là một ngành khoa học, 

một nghề thực hành nhằm thúc đẩy sự thay đổi, gắn kết và phát triển xã hội, tăng cường 

sự tự do và được trao quyền của người dân. Nguyên tắc chủ đạo của CTXH là hướng tới 

công bằng xã hội, quyền con người, trách nhiệm tập thể và tôn trọng sự đa dạng. Dựa trên 

nền tảng lý thuyết CTXH, khoa học xã hội, kiến thức bản địa và nhân văn, CTXH kết nối 

các cá nhân và tổ chức để giải quyết những thách thức và nâng cao chất lượng cuộc 

sống”19. 

Trong bối cảnh Việt Nam, CTXH trong các cơ sở phổ thông được hiểu: “là những 

ứng dụng toàn bộ các kiến thức, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp của ngành CTXH trong 

bối cảnh nhà trường. Các nhà CTXH trường học thực hành kiến thức chuyên môn, kiến 

thức thực tế của mình và coi nhà trường là phạm vi hoạt động chủ yếu để liên kết giữa 
 

19 Hiệp hội Nhân Viên Công Tác Xã Hội Quốc Tế, 2014 

Đối tượng của mô hình 



15 

học sinh, phụ huynh, giáo viên và cộng đồng dân cư, nhằm đưa ra những dịch vụ tương 

ứng với mục tiêu giáo dục của nhà trường, từ đó hỗ trợ học sinh giải quyết những vấn đề 

mà các em gặp phải và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của các em, đồng thời cũng giúp 

nhà trường thực hiện được những tôn chỉ và mục đích đã đề ra.”20 

TVTL được khái niệm là: “Sự áp dụng nguyên tắc tâm lý, sức khỏe tinh thần hay 

nguyên tắc về sự phát triển con người thông qua các chiến lược can thiệp một cách có hệ 

thống về nhận thức, xúc cảm, hành vi, tập trung vào sự phát triển cá nhân lành mạnh, phát 

triển nghề nghiệp cũng như vấn đề bệnh lý.”21  

TVTL trong các cơ sở giáo dục phổ thông của Việt Nam được cụ thể: “là sự hỗ 

trợ tâm lý, giúp học sinh nâng cao hiểu biết về bản thân, hoàn cảnh gia đình, mối quan 

hệ xã hội, từ đó tăng cảm xúc tích cực, tự đưa ra quyết định trong tình huống khó khăn 

học sinh gặp phải khi đang học tại nhà trường.”22 

Trên khái quát, CTXH và TVTL 

trong trường học đều có các nhiệm vụ 

chung về: phòng ngừa các vấn đề, hành 

vi tiêu cực có nguy cơ ảnh hưởng đến học 

sinh; hỗ trợ, can thiệp khi học sinh gặp 

phải vấn đề về tâm lý, xã hội, học tập; 

chuyển gửi học sinh đến các dịch vụ hỗ 

trợ chuyên nghiệp ở bên ngoài trường học 

khi nhu cầu của học sinh vượt quá khả năng đáp ứng của cán bộ CTXH và TVTL trong 

trường học.  

Tuy nhiên CTXH và TVTL có sự khác biệt về lĩnh vực can thiệp, phạm vi hoạt 

động, và phương pháp hoạt động. Bảng dưới đây cho biết chi tiết một số điểm khác biệt 

giữa 2 lĩnh vực: 

CTXH học đường Tư vấn tâm lý học đường 

Do cán bộ được đào tạo CTXH hoặc một 

số ngành liên quan/liền kề đảm nhiệm 

Do các cán bộ được đào tạo chuyên ngành 

tâm lý học thực hiện 

 
20 Quyết định số 4215/QĐ-BGDĐT, Sổ tay thực hành công tác xã hội trong trường học, tr.13 
21 Hiệp hội tham vấn Hoa Kỳ, 1997 
22 Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT, Điều 2 

Nhiệm vụ chung của CTXH & TVTL trong TH 
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Hỗ trợ giải quyết nhiều vấn đề khác nhau 

từ vi mô như sức khoẻ, tâm lý, pháp lý, 

nhận thức, hành vi, lối sống đến vĩ mô như 

nghèo đói, chính sách, quyền con người, 

công bằng xã hội,… (mang tính tổng quát 

nhiều hơn) 

Chủ yếu hỗ trợ, can thiệp các vấn đề cảm 

xúc và hành vi, đặc biệt là các rối nhiễu 

tâm lý như trầm cảm, lo âu,... (đòi hỏi 

mang tính chuyên sâu) 

Mục tiêu là cải thiện điều kiện sống và học 

tập 

Mục tiêu là giúp học sinh vượt qua các 

khó khăn tâm lý nảy sinh trong hoạt động 

học tập và các mối quan hệ xã hội; cải 

thiện mối quan hệ giữa học sinh với học 

sinh, với thầy cô giáo, và gia đình 

Tương tác nhiều hơn với các hệ thống 

nhằm kết nối nguồn lực cần thiết để hỗ trợ 

học sinh 

Tập trung vào việc hỗ trợ, can thiệp vấn đề 

tâm lý mà học sinh gặp phải 

Chính vì có sự khác biệt giữa CTXH và TVTL, nên 2 lĩnh vực này còn có những 

nhiệm vụ cụ thể khác được nêu tại: Sổ tay Hướng dẫn thực hành CTXH trường học; và Sổ 

tay Hướng dẫn TVTL cho học sinh phổ thông (xem chi tiết tại hai tài liệu này).23 

Trên thực tế, các vấn đề xã hội và vấn đề tâm lý thường có mối quan hệ nhân quả 

[các vấn đề tâm lý có thể bắt nguồn từ các mối quan hệ xã hội tiêu cực, môi trường không 

lành mạnh và ngược lại], vì vậy ở cấp độ hoạt động, CTXH và TVTL có sự giao thoa và 

hỗ trợ lẫn nhau, các hoạt động thường được phối hợp và lồng ghép. Dưới đây là một số ví 

dụ cụ thể về các hoạt động CTXH và TVTL trong trường học có thể thực hiện lồng ghép: 

Về phòng ngừa: 

• Khảo sát, phát hiện nhu cầu về hỗ trợ tâm lý và xã hội; 

• Tổ chức giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, giáo dục giới tính, giáo dục tâm lý 

lứa tuổi; 

• Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục phòng ngừa bạo lực, xâm hại. 

 
23 Quyết định 4215/QĐ-BGDĐT ngày 14/12/2022 phê duyệt Sổ tay Hướng dẫn thực hành công tác xã hội trường 
học, tr.14; và Quyết định 4216/QĐ-BGDĐT ngày 14/12/2022 phê duyệt Sổ tay Hướng dẫn tư vấn tâm lý cho học 
sinh phổ thông, tr.14 
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Về hỗ trợ, can thiệp: 

• Thực hiện đánh giá và lập kế hoạch hỗ trợ, can thiệp về tâm lý-xã hội cho cá 

nhân và nhóm học sinh; 

• Thực hiện cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, can thiệp về tâm lý-xã hội theo nhu cầu 

cá nhân và nhóm học sinh;  

Về chuyển gửi: 

• Kết nối, phối hợp với các hệ thống dịch vụ chuyên sâu ở bên ngoài trường học; 

• Chuyển gửi những học sinh có tổn thương về tâm lý, thể chất, xã hội vượt quá 

khả năng hỗ trợ của cơ sở giáo dục cho các chuyên gia về tâm lý-xã hội ở bên 

ngoài trường học; 

• Giúp học sinh phục hồi trong hoặc sau khi tiến hành hỗ trợ, can thiệp nhằm 

giúp học sinh trở lại cuộc sống và học tập bình thường. Ví dụ tư vấn và hỗ trợ 

học sinh tiếp cận đến các dịch vụ tâm lý, pháp lý và/hay phúc lợi xã hội; tư vấn 

và hỗ trợ học sinh trở lại trường học; tư vấn và hỗ trợ học sinh tham gia các 

hoạt động xã hội; hòa giải hàn gắn các mối quan hệ xã hội v.v. 
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PHẦN III. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA MÔ HÌNH CÔNG 

TÁC XÃ HỘI VÀ TƯ VẤN TÂM LÝ TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 

1. Tên gọi 

Mô hình thí điểm CTXH và TVTL tại các cơ sở giáo dục phổ thông [sau đây gọi 

tắt là Mô hình CTXH – TVTL]. 

2. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của các thành viên  

Trong tài liệu này xuất hiện 2 khái niệm: 1) cơ cấu tổ chức của mô hình CTXH-

TVTL và 2) cơ cấu tổ chức của tổ CTXH-TVTL.  

Mô hình CTXH-TVTL được đông đảo các thành viên trong một cơ sở giáo dục 

tham gia thực hiện bao gồm ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh. 

Trong mô hình CTXH-TVTL này có một bộ phận đóng vai trò “cốt lõi” để vận hành các 

hoạt động của mô hình đó là “tổ CTXH-TVTL”.  

Dưới đây, tài liệu sẽ trình bày cụ thể về cơ cấu tổ chức của 2 bộ phận này.  

2.1. Cấu trúc tổ chức và nhiệm vụ của mô hình CTXH-TVTL 
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Sơ đồ trên cho thấy các thành phần tham gia mô hình CTXH-TVTL khá đầy đủ 

bao gồm ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên trong nhà trường, học sinh và cha mẹ. Điểm 

quan trọng của một mô hình chuyên nghiệp là có sự xuất hiện của tổ CTXH-TVTL. Mỗi 

thành phần trong mô hình có vai trò & nhiệm vụ cụ thể riêng: 

Ban giám hiệu có vai trò chỉ đạo, phê duyệt, hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các hoạt 

động của mô hình CTXH-TVTL; 

Cán bộ, giáo viên trong nhà trường vừa là đối tượng tác động của mô hình vừa là 

đối tượng thực hiện triển khai mô hình. Cán bộ, giáo viên trong nhà trường sẽ được tổ 

CTXH-TVTL hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến học sinh, ngoài ra còn được tổ 

CTXH-TVTL giao những nhiệm vụ cụ thể phù hợp với vị trí công tác của mình; 

Cha mẹ và học sinh chủ yếu là đối tượng tác động của mô hình nhưng cũng tham 

gia hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan theo sự hướng dẫn của tổ CTXH-TVTL; 

Sơ đồ tổ chức hoạt động của mô hình CTXH-TVTL 
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Tổ CTXH-TVTL là đầu mối triển khai mô hình CTXH-TVTL. Tổ CTXH-TVTL 

yêu cầu phải có một cán bộ chuyên trách được đào tạo cử nhân trong lĩnh vực liên quan 

đến CTXH hoặc TVTL để có khả năng thực hiện được các nhiệm vụ chuyên sâu về 

CTXH-TVTL. Tổ CTXH-TVTL yêu cầu phối hợp với các thành viên bên trong và bên 

ngoài nhà trường để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của mình.  

2.2. Cấu trúc tổ chức và nhiệm vụ của tổ CTXH-TVTL 

Bởi vì tổ CTXH-TVTL là một thành phần quan trọng trong mô hình CTXH-TVTL 

nên tài liệu sẽ tập trung mô tả chi tiết cấu trúc tổ chức và nhiệm vụ của cá nhân trong tổ 

CTXH-TVTL này. 

2.2.1. Cấu trúc tổ chức của tổ CTXH-TVTL 

Mỗi cơ sở giáo dục cần thành lập một tổ CTXH – TVTL có các thành viên bao 

gồm: 01 Tổ trưởng [kiêm nhiệm]; 01 cán bộ chuyên trách về CTXH và TVTL [sau đây 

gọi tắt là cán bộ CTXH – TVTL] và cán bộ, giáo viên hỗ trợ [kiêm nhiệm]. Tùy vào điều 

kiện của từng cơ sở giáo dục mà có thể quyết định số lượng của cán bộ, giáo viên hỗ trợ 

[kiêm nhiệm].  

 
 

 

2.2.2. Nhiệm vụ của các cá nhân trong tổ CTXH-TVTL 

a) Nhiệm vụ của Tổ trưởng [kiêm nhiệm] 

Tổ trưởng có thể là một thành viên trong ban giám hiệu hoặc một người do hiệu 

trưởng chỉ định làm việc kiêm nhiệm phụ trách vấn đề quản lý, giám sát tổ CTXH – 

TVTL. Cụ thể có các nhiệm vụ như sau: 

 

 Tổ trưởng [kiêm 
nhiệm] 

 Cán bộ/giáo viên hỗ 
trợ [kiêm nhiệm]  Cán bộ/giáo viên hỗ 

trợ [kiêm nhiệm]  Cán bộ/giáo viên hỗ 
trợ [kiêm nhiệm] 

 Cán bộ chuyên trách 
CTXH - TVTL 

Cấu trúc tổ chức Tổ CTXH-TVTL 



21 

- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ CTXH – TVTL xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, 

quý và tháng đảm bảo phù hợp với định hướng và chính sách của cơ sở giáo dục; trực tiếp 

rà soát và ký xác nhận vào bảng kế hoạch tổng hợp để trình thủ trưởng đơn vị phê duyệt; 

- Trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến trình thực hiện các hoạt 

động của tổ CTXH - TVTL theo kế hoạch hàng năm, quý và tháng; 

- Hỗ trợ cán bộ CTXH – TVTL và các thành viên kiêm nhiệm giải quyết các vấn 

đề gặp phải trong quá trình cung cấp dịch vụ để bảo đảm hoàn thành các hoạt động theo 

kế hoạch; 

- Thường xuyên gặp gỡ đối tượng hưởng lợi [học sinh, gia đình và cán bộ, giáo 

viên] để đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ do tổ CTXH – TVTL cung cấp; 

- Đôn đốc và chỉ đạo việc báo cáo kết quả hoạt động của tổ CTXH – TVTL;  

- Tổng hợp và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình thực hiện của tổ CTXH – 

TVTL cho thủ trưởng đơn vị. 

b) Nhiệm vụ của cán bộ chuyên trách CTXH và TVTL 

Cán bộ CTXH – TVTL là cán bộ chuyên trách, có thể là cán bộ biên chế hoặc cán 

bộ ký hợp đồng toàn thời gian. Cán bộ CTXH – TVTL vừa chịu trách nhiệm chuyên môn 

lại vừa chịu trách nhiệm quản lý giám sát các cán bộ, giáo viên hỗ trợ kiêm nhiệm thuộc 

tổ CTXH-TVTL và hỗ trợ các cán bộ, giáo viên khác trong nhà trường thực hiện các 

nhiệm vụ. Cán bộ CTXH – TVTL chịu trách nhiệm giải trình và báo cáo trực tiếp cho Tổ 

trưởng.  

Về nhiệm vụ chuyên môn: Yêu cầu thực hiện các nghiệp vụ CTXH và TVTL phù 

hợp với lý thuyết, phương pháp và kỹ năng thực hành CTXH và TVTL chuyên nghiệp, 

bao gồm: 

- Sàng lọc, phân loại và tiếp nhận đối tượng cần được hỗ trợ về CTXH và TVTL; 

- Đánh giá vấn đề và xác định các nhu cầu về chăm sóc thể chất, tinh thần và đạo 

đức của học sinh; 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động trợ giúp cho học sinh, cha mẹ học 

sinh, cán bộ, giáo viên trong nhà trường; 

- Trực tiếp thực hiện các hoạt động CTXH và TVTL phù hợp với lý thuyết, phương 

pháp và kỹ năng thực hành chuyên nghiệp; 
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- Đánh giá, rút kinh nghiệm về hoạt động nghiệp vụ CTXH và TVTL; 

- Thực hiện kết nối, chuyển gửi và phối hợp với các chuyên gia ở bên trong và bên 

ngoài trường học để cung cấp dịch vụ cho các trường hợp có vấn đề phức tạp và nhu cầu 

đa dạng vượt quá khả năng đáp ứng của tổ CTXH – TVTL; 

- Lập hồ sơ ghi chép tiến trình thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho học sinh. 

Về nhiệm vụ quản lý và giám sát: 

- Chịu trách nhiệm xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm, quý 

và tháng phù hợp với mục đích, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ CTXH – 

TVTL; 

- Trực tiếp điều hành, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đánh giá các thành viên 

kiêm nhiệm trong việc thực hiện các hoạt động của tổ CTXH – TVTL theo kế hoạch hàng 

năm, quý và tháng; 

- Giám sát, hỗ trợ các thành viên kiêm nhiệm giải quyết các vấn đề gặp phải trong 

quá trình thực hiện các hoạt động theo kế hoạch; 

- Giám sát, hỗ trợ chuyên môn cho các thành viên hỗ trợ kiêm nhiệm và các cán 

bộ, giáo viên khác trong nhà trường thông qua trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tập huấn, hội 

thảo… để từ đó tăng cường năng lực cung cấp dịch vụ có chất lượng; 

- Giám sát, hỗ trợ tinh thần cho các thành viên hỗ trợ kiêm nhiệm và các cán bộ, 

giáo viên khác trong nhà trường nhằm ngăn ngừa và ứng phó với các tác động tiêu cực do 

phải tiếp xúc với các trường hợp khó khăn; và hỗ trợ những kỹ năng tự chăm sóc bản 

thân, ứng phó phù hợp với những tình huống “kiệt sức”; 

- Thường xuyên gặp gỡ đối tượng hưởng lợi [học sinh, gia đình và cán bộ, giáo 

viên trong nhà trường] để đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ do tổ CTXH – TVTL 

cung cấp để từ đó điều chỉnh dịch vụ cho phù hợp; 

- Đôn đốc và hỗ trợ các thành viên kiêm nhiệm thực hiện báo cáo về kết quả hoạt 

động thuộc phạm vi quản lý; 

- Tổng hợp và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình thực hiện các hoạt động cho 

Tổ trưởng. 

c) Nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên hỗ trợ [kiêm nhiệm] 

Thành viên hỗ trợ kiêm nhiệm là những cán bộ, giáo viên trong nhà trường được 
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phân công tham gia thực hiện các hoạt động của tổ CTXH – TVTL. Các thành viên hỗ trợ 

kiêm nhiệm có thể được hưởng chế độ giảm tiết đứng lớp theo quy định tại Thông tư 

16/2017/TT-BGDĐT. 

Thành viên hỗ trợ kiêm nhiệm thực hiện một số nghiệp vụ CTXH và TVTL có yêu 

cầu đơn giản về lý thuyết, phương pháp và kỹ năng thực hành theo sự phân công. Các 

nhiệm vụ cụ thể như sau: 

- Chủ động phối hợp với các cán bộ, giáo viên trong nhà trường, học sinh và cha 

mẹ học sinh để phát hiện, tiếp nhận trường hợp học sinh có nhu cầu cần được giúp đỡ; 

- Tham gia sàng lọc, phân loại và tiếp nhận đối tượng theo sự phân công; 

- Tham gia thực hiện đánh giá vấn đề và xác định các nhu cầu của học sinh theo sự 

phân công; 

- Đề xuất kế hoạch và trực tiếp thực hiện kế hoạch trợ giúp học sinh trong phạm vi 

cụ thể được giao; 

- Tham gia thực hiện các hoạt động CTXH và TVTL có yêu cầu đơn giản về lý 

thuyết, phương pháp và kỹ năng thực hành trong phạm vi được phân công; 

- Tham gia theo dõi và đánh giá hoạt động hỗ trợ, can thiệp; đề xuất điều chỉnh kế 

hoạch trợ giúp nếu cần thiết theo sự phân công; 

- Tham gia kết nối, chuyển gửi cho các cá nhân, cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ 

ở bên trong và bên ngoài trường học theo sự phân công; 

- Ghi chép tiến trình thực hiện hoạt động và báo cáo theo sự phân công. 

3. Yêu cầu về đào tạo và trình độ chuyên môn 

Dưới đây là yêu cầu chuyên môn của cán bộ chuyên trách và nhân viên hỗ trợ kiêm 

nhiệm trong Tổ CTXH – TVTL: 

3.1. Đối với cán bộ chuyên trách CTXH và TVTL  

Cán bộ chuyên trách CTXH – TVTL yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các 

chuyên ngành như CTXH, tâm lý học, giáo dục hoặc giáo dục đặc biệt.  

Cán bộ chuyên trách CTXH – TVTL yêu cầu đạt tiêu chuẩn về năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ sau đây: 

a) Có kiến thức về quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; và các chương trình, luật pháp, 

chính sách quốc gia liên quan đến chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; 
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b) Có kiến thức và kỹ năng thực hành phù hợp với văn hóa vùng miền và có sự 

tham gia của học sinh và gia đình vào tiến trình đánh giá và can thiệp; 

c) Có khả năng độc lập, thực hiện thành thạo các kỹ năng, nghiệp vụ CTXH, 

TVTL chuyên nghiệp; 

d) Có khả năng nắm bắt và áp dụng các lý thuyết và phương pháp thực hành của 

CTXH và tâm lý học chuyên nghiệp trong quá trình thực hiện cung cấp dịch vụ; 

e) Có khả năng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ về CTXH và TVTL; chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả thực hiện 

nhiệm vụ được giao; 

f) Có khả năng hướng dẫn nghiệp vụ, phổ biến kinh nghiệm thuộc lĩnh vực CTXH 

và TVTL; 

g) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc 

tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ CTXH – TVTL công tác ở vùng dân tộc thiểu số 

theo yêu cầu vị trí việc làm. 

Ngoài ra cán bộ CTXH – TVTL cần đáp ứng những quy định cụ thể về tiêu chuẩn 

đạo đức và nguyên tắc nghề nghiệp đối với người làm CTXH theo Thông tư số 

01/2017/TT-BLĐTBXH; và Quy tắc đạo đức trong hỗ trợ và TVTL được nêu trong Sổ 

tay hướng dẫn TVTL cho học sinh phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 4216/QĐ-

BGDĐT do Bộ GDĐT ban hành ngày 14/12/2022. 

3.2. Đối với cán bộ, giáo viên hỗ trợ [kiêm nhiệm] 

Các thành viên hỗ trợ kiêm nhiệm yêu cầu có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

CTXH và TVTL do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp theo chương trình do Bộ GDĐT ban 

hành. Nếu có bằng cao đẳng hay trung cấp CTXH thì được ưu tiên. Thành viên hỗ trợ 

kiêm nhiệm yêu cầu đạt tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sau đây: 

a) Có kiến thức về quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; và các chương trình, luật pháp, 

chính sách quốc gia liên quan đến chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; 

b) Có kiến thức và kỹ năng thực hành phù hợp với văn hóa vùng miền và có sự 

tham gia của học sinh và gia đình vào tiến trình đánh giá và can thiệp; 

c) Có khả năng phát hiện và tiếp nhận những học sinh có nhu cầu trợ giúp; 

d) Có khả năng độc lập, thực hiện được các kỹ năng, nghiệp vụ CTXH và TVTL 



25 

cơ bản trong phạm vi công việc được giao; 

e) Có khả năng làm việc theo nhóm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về CTXH 

và TVTL; 

f) Có kỹ năng giao tiếp với đối tượng là học sinh và cha mẹ; 

g) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc 

tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí 

việc làm. 

Ngoài ra, nhân viên hỗ trợ kiêm nhiệm cần đáp ứng những quy định cụ thể về tiêu 

chuẩn đạo đức và nguyên tắc nghề nghiệp đối với người làm CTXH theo Thông tư số 

01/2017/TT-BLĐTBXH; và Quy tắc đạo đức trong hỗ trợ và TVTL được nêu trong Sổ 

tay hướng dẫn TVTL cho học sinh phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 4216/QĐ-

BGDĐT do Bộ GDĐT ban hành ngày 14/12/2022. 

4.  Hướng dẫn thực hiện một số lĩnh vực hoạt động cơ bản của công tác xã hội 

và tư vấn tâm lý  

Mỗi lĩnh vực hoạt động CTXH – TVTL dưới đây được hiểu giống như một dịch vụ 

tại đó nêu rõ mục đích, đối tượng, hoạt động cơ bản và cách thức mà tổ CTXH – TVTL 

thực hiện. Bởi vì tổ CTXH-TVTL là ‘trục chính’ để vận hành mô hình nên tài liệu sẽ mô 

tả hoạt động và nhiệm vụ của tổ CTXH-TVTL trong mối tương quan với các bộ phận 

khác là ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên trong nhà trường, học sinh và cha mẹ học sinh, 

và các ban ngành ở bên ngoài nhà trường.  

Vì đây là một tài liệu khung hướng dẫn vận hành mô hình nên sẽ không hướng dẫn 

kỹ thuật, kỹ năng cho từng hoạt động. 

4.1. Lĩnh vực hoạt động 1 - Tư vấn tâm lý cho học sinh  

4.1.1. Mục đích và đối tượng   

Dựa trên Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT, TVTL cho học sinh trong tài liệu này có 

mục đích bao gồm:24 

 
24 Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT, Điều 3 
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Đối tượng của TVTL trong nhà trường phổ thông là các học sinh có các vấn đề 

hoặc nguy cơ gặp những khó khăn về tâm lý như căng thẳng, lo âu, trầm cảm, rối nhiễu 

tâm trí hoặc hành vi, hay có vấn đề về SKTT. 

Các chương trình TVTL cho học sinh có thể xây dựng phù hợp với từng giai đoạn 

phát triển của học sinh; giúp tất cả học sinh giải quyết được các vấn đề tâm lý gặp phải, 

cải thiện thành tích học tập, phát triển năng lực cá nhân và xã hội và lập kế hoạch nghề 

nghiệp. 

4.1.2. Hoạt động và nhiệm vụ của tổ CTXH-TVTL   

Hoạt động TVTL cho học sinh phổ thông chủ yếu hướng vào những nội dung cụ 

thể sau25: 

 
25 Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT, Điều 5 

1. Phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp (khi cần thiết) đối với học sinh đang
gặp phải khó khăn về tâm lý trong học tập và cuộc sống để tìm hướng
giải quyết phù hợp, giảm thiểu tác động tiêu cực có thể xảy ra; góp phần
xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng,
chống bạo lực học đường.

2. Hỗ trợ học sinh rèn luyện kỹ năng sống; tăng cường ý chí, niềm tin,
bản lĩnh, thái độ ứng xử phù hợp trong các mối quan thệ xã hội; rèn
luyện sức khỏe thể chất và tinh thần, góp phần xây dựng và hoàn thiện
nhân cách.
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Dựa vào mục đích và nội dung hoạt động của TVTL cho học sinh như đã nêu ở 

trên, tổ CTXH - TVTL trong các trường phổ thông có các nhiệm vụ cụ thể sau đây:  

Về phòng ngừa, tổ CTXH – TVTL có trách nhiệm tổ chức các hoạt động tư vấn 

nhóm, truyền thông, nói chuyện chuyên đề,… để tư vấn, giáo dục nâng cao kiến thức và 

kỹ năng phòng ngừa cho học sinh về các vấn đề như: 

- Phòng chống xâm hại trẻ em 

- Phòng chống lạm dụng game, chất gây nghiện 

- Hướng dẫn kỹ năng giải quyết xung đột 

- Giáo dục nâng cao hiểu biết về bản thân và người khác 

- Dạy các kỹ năng xã hội, ứng xử, giao tiếp hiệu quả 

- Nâng cao nhận thức nghề nghiệp, tư vấn hướng nghiệp 

Ngoài ra tổ CTXH – TVTL còn có các hoạt động nâng cao nhận thức cho cha mẹ 

và hỗ trợ cha mẹ tham gia vào công tác phòng ngừa các vấn đề liên quan đến tâm lý của 

học sinh, ví dụ: 

- Giúp cha mẹ hiểu về các yếu tố liên quan đến học tập và tương tác của học sinh; 

- Tư vấn cho cha mẹ khi học sinh có vấn đề liên quan tới học tập, tương tác xuất 

phát từ vấn đề của cha mẹ, gia đình và môi trường xung quanh; 

1. TVTL lứa tuổi, giới tính, hôn nhân, gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên 
phù hợp với lứa tuổi

2. Tư vấn, giáo dục kỹ năng, biện pháp ứng xử văn hóa, phòng, chống bạo 
lực, xâm hại và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện

3. Tư vấn tăng cường khả năng ứng phó, giải quyết vấn đề phát sinh trong 
mối quan hệ gia đình, thầy cô, bạn bè và các mối quan hệ xã hội khác

4. Tư vấn kỹ năng, phương pháp học tập hiệu quả và định hướng nghề nghiệp 
(tùy theo cấp học)

5. Tham vấn tâm lý đối với học sinh gặp khó khăn cần hỗ trợ, can thiệp, giải quyết 
kịp thời. Giới thiệu, hỗ trợ đưa đến các cơ sở, chuyên gia điều trị tâm lý đối với 
các trường hợp học sinh bị rối loạn tâm lý nằm ngoài khả năng tư vấn của trường
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- Cung cấp thông tin và giới thiệu các dịch vụ và nguồn lực hỗ trợ học sinh; 

- Làm việc về những vấn đề liên quan tới bắt nạt và bạo lực học đường; 

- Hợp tác cùng gia đình trong việc thực hiện các biện pháp giúp đỡ học sinh v.v... 

- Phát triển các kỹ năng tương tác với con cái: tư vấn, chia sẻ để gia đình hiểu đúng 

đặc điểm tâm lý lứa tuổi của học sinh, từ đó có cách thức tương tác phù hợp với học sinh, 

giúp học sinh đạt được kết quả học tập tốt và phát triển tâm lý lành mạnh 

Đối với cán bộ, giáo viên trong trường học, tổ CTXH – TVTL phối hợp tổ chức 

các hoạt động liên quan đến:  

- Rà soát, phát hiện các vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống và học tập của học sinh; 

- Thảo luận với cán bộ, giáo viên về các biện pháp can thiệp đối với một vấn đề 

mới được phát hiện; 

- Hỗ trợ cán bộ, giáo viên trong việc dạy và ứng xử với học sinh cũng như trong 

việc ứng xử với đồng nghiệp và cha mẹ học sinh. 

Về tư vấn, hỗ trợ tâm lý, tổ CTXH – TVTL có trách nhiệm làm việc và hỗ trợ trực 

tiếp cho những cá nhân hoặc nhóm học sinh có khó khăn về tâm lý hoặc có nguy cơ mắc 

phải các vấn đề về SKTT như bị căng thẳng, lo âu, rối nhiễu tâm trí,… Các hoạt động cụ 

thể bao gồm TVTL trực tiếp hoặc gián tiếp theo quy trình 6 bước được nêu tại “Sổ tay 

Hướng dẫn TVTL cho học sinh phổ thông”26.  

 Về kết nối chuyển gửi: tổ CTXH – TVTL kết nối chuyển gửi những học sinh có 

các vấn đề tâm lý nghiêm trọng đến các cơ sở, chuyên gia điều trị tâm lý. Tổ CTXH – 

TVTL có trách nhiệm thiết lập mối quan hệ hợp tác với các cơ sở cung cấp dịch vụ để 

phục vụ cho kết nối chuyển gửi. Tùy vào từng trường hợp mà tổ CTXH – TVTL quyết 

định mức độ tham gia của mình: Có trường hợp tổ CTXH – TVTL chỉ cần cung cấp thông 

tin, phối hợp với chuyên gia để thực hiện đánh giá và hỗ trợ học sinh trong quá trình điều 

trị theo hướng dẫn của các chuyên gia; có trường hợp cán bộ CTXH– TVTL tham gia như 

một thành viên trong nhóm trị liệu, có nghĩa là sẽ thực hiện một số hoạt động trong quá 

trình hỗ trợ, can thiệp. Trong quá trình kết nối chuyển gửi tổ CTXH – TVTL cần tiếp tục 

theo dõi và hỗ trợ các chuyên gia thực hiện cung cấp dịch vụ tham vấn, trị liệu.  

* Lưu ý: Hiện nay, Việt nam đã có hệ thống chăm sóc SKTT dựa vào cộng đồng 

 
26 Quyết định số 4216/QĐ-BGDĐT ký ngày 14 tháng 12 năm 2022 



29 

với sự tham gia của gia đình và cộng đồng bằng những dịch vụ y tế, dịch vụ hỗ trợ tâm lý 

xã hội, giáo dục, hướng nghiệp thích hợp. Việt Nam cũng có một hệ thống chính sách về 

y tế, xã hội và giáo dục để hỗ trợ người có vấn đề SKTT. Cán bộ CTXH– TVTL có thể 

tham gia như một thành viên trong hệ thống chăm sóc SKTT dựa vào cộng đồng để hỗ trợ 

học sinh bằng các hoạt động sau đây: 

- Tham gia sàng lọc và phát hiện sớm rối loạn tâm thần ở học sinh bằng cách cung 

cấp cho chuyên gia chăm sóc SKTT dựa vào cộng đồng những thông tin kịp thời về 

những biểu hiện tâm thần ở học sinh.  

- Can thiệp khẩn cấp đối với trường hợp học sinh có hành vi tự sát hay gây hại cho 

bản thân trước khi chuyển gửi cho các chuyên gia chăm sóc SKTT. Tham gia đánh giá, 

xác định vấn đề theo hướng dẫn của chuyên gia để thu thập các thông tin cần thiết, toàn 

diện về cả vấn đề sức khỏe, tâm lý tình cảm và thể chất của học sinh. Các thông tin thu 

thập được sẽ được các nhà chuyên môn và cán bộ CTXH – TVTL cùng sử dụng để đánh 

giá tình trạng của học sinh, từ đó định hướng những hoạt động hỗ trợ. 

-  Tham gia TVTL và chăm sóc tại nhà cho học sinh và cha mẹ theo hướng dẫn của 

chuyên gia. Ví dụ: hỗ trợ gia đình đưa học sinh đi khám bệnh và tư vấn cho gia đình và 

học sinh thực hiện theo phác đồ trị liệu được đưa ra; hướng dẫn học sinh các liệu pháp thư 

giãn hợp lý để chữa trị và phòng ngừa các rối loạn tâm thần nảy sinh.  

Tình huống 1 thực hành Hộp số 1 

Trường hợp của chị H ở Quần Cầu Giấy - Hà Nội. Chị rất buồn và thất vọng về kết 

quả học tập của con. Mỗi buổi đi họp phụ huynh về tâm lý của chị lại càng căng 

thẳng hơn. Chị đã có những câu nói và hành đồng tiêu cực tới con trai là G.Cương: 

“Mẹ rất thất vọng về con, xấu hổ nữa các bạn thì điểm tốt còn con toàn là điểm 

xấu, rồi những nhận xét của cô giáo là con rụt rè nhút nhát, tự ti… đủ thứ mẹ mệt 

mởi lắm rồi? Con có phải là con của mẹ không sao lại làm mẹ thất vọng thế?” 

Kì thi xong cũng là lúc G Cương phải sống trong những cảm xúc ám ảnh. Không 

muốn học, hoặc học theo hình thức chống đối, học cho xong hoặc không có động 

lực để học tiếp 

Câu hỏi: 

1. Hoạt động tư vấn tâm lý của nhân viên CTXH TH hướng đến ai trong tình 
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huống này? 

2. Nếu bạn là nhân viên hỗ trợ tư vấn tâm lý bạn sẽ làm như thế nào? 

* Gợi ý: 

 Tư vấn tâm lý là một dạng chăm sóc ngắn hạn trong tình huống khẩn cấp khi học 

sinh đang phải đương đầu với sợ hãi, con sốc tinh thần hoặc đau buồn, thất vọng. 

Kỹ năng tư vấn tâm lý dựa trên tiến trình trị liệu ngắn, tập trung và trị liệu hành vi, 

ý nghĩ của học sinh. 

Nhân viên CTXH có thể tập trung vào 

+ Suy nghĩ và cảm xúc của học sinh: Các câu hỏi nhân viên CTXH đặt ra trong 

hoạt động này tập trung vào suy nghĩ, ấn tượng và cảm xúc của học sinh. 

Em cảm thấy như thế nào khi sự việc đó xảy ra? 

+ Phản ứng của học sinh: Những câu hỏi trong hoạt động này tập trung vào những 

phản ứng của học sinh với vấn đề tâm lý mà các em đang gặp phải. 

Ví dụ: Em đã phản ứng như thế nào? 

  Em cảm thấy như thế nào sau đó? 

+ Bình thường hóa: Nhân viên CTXH thể hiện sự thấu cảm với học sinh, tôn trọng 

những trải nghiệm của các em, tìm kiếm những điểm tích cực để khích lệ các em. 

-  Cô hiểu được cảm xúc của em, ai vào tình huống này cũng sẽ có những phản ứng 

và hành động như của em. 

- Những việc xảy ra với em thì cũng là những điều mà các học sinh trong hoàn 

cảnh như em đã từng trải qua. 

+ Kế hoạch trong tương lai: Nhân viên CTXH cùng trao đổi và lắng nghe nhu cầu 

mong muốn của học sinh, và khơi gợi ra những kế hoạch, mục tiêu nhằm hỗ trợ em 

vượt qua những cảm xúc tâm lý tiêu cực hiện tại mà em đang phải đối mặt. 

+ Kết thúc: Tóm tắt buổi làm việc, hỏi về cảm nhận của học sinh về buổi gặp gỡ 

đầu tiên; tiếp nhận phản hồi của học sinh. 

- Tiến trình hỗ trợ học sinh gồm các bước sau: 

+ Đánh giá nhu cầu hỗ trợ của học sinh; 

+ Xây dựng kế hoạch hỗ trợ; 

+ Triển khai kế hoạch; 
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+ Kết nối dịch vụ và chuyển tuyến; 

+ Lượng giá 

+ Theo dõi, giám sát sau hỗ trợ; 

+ Tiếp tục hỗ trợ; 

+ Kết thúc, lưu hồ sơ. 

Tình huống 2 thực hành hộp số 1 

Tuấn, 13 tuổi, thường hay ngồi ghế dự bị trong đội bóng đá của trường và ít khi 

được tham gia thi đấu chính thức. Kết quả học tập học kì vừa qua của Tuấn có 5 

môn dưới trung bình, còn lại chỉ trên 5 hay 6. Cả trên sân bóng lẫn trong lớp học 

Tuấn đều cảm thấy chán nản. Thầy giáo thể dục huấn luyện đội bóng cho rằng 

Tuấn không nhiệt tình và cố gắng, còn phần lớn thầy cô dạy lớp Tuấn đều cảm thấy 

bất lực. Cha mẹ Tuấn cũng cảm thấy rất chán, buồn phiền và không biết có cách gì 

để giúp con hay không. 

Câu hỏi: Anh/chị sẽ làm gì để hỗ trợ cho Tuấn? 

* Gợi ý: 

1. Có nhiều trẻ như Tuấn hay không? Nam hay nữ? Lứa tuổi nào? 

2. Tại sao Tuấn lại cảm thấy chán nản như vậy? 

3. Trẻ tự tin, có động cơ hoạt động khác với trẻ thiếu tự tin và không có động cơ 

hoạt động như thế nào? 

4.2. Lĩnh vực hoạt động 2 - Hỗ trợ, can thiệp cho học sinh bị xâm hại và có 

nguy cơ bị xâm hại  

4.2.1. Mục đích và đối tượng  

Mục đích của hoạt động này là phát hiện, tiếp nhận kịp thời những trường hợp học 

sinh bị xâm hại hay có nguy cơ bị xâm hại để có hành động hỗ trợ, can thiệp hiệu quả bởi 

nhà trường và hệ thống bảo vệ trẻ em của chính phủ.  

Đối tượng học sinh được hỗ trợ, can thiệp là những học sinh bị xâm hại, có nguy 

cơ bị bạo hành, bóc lột hay học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khác (sau đây gọi tắt là học 

sinh bị xâm hại và có nguy cơ bị xâm hại)27.  

Với các trường hợp học sinh bị xâm hại hay có nguy cơ bị xâm hại, nhà trường cần 

 
27 Nghị định 56/2017/NĐ-CP 
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tiến hành chuyển gửi cho các cơ quan có chức năng bao gồm: UBND xã, Công an các 

cấp, LĐTBXH các cấp, Tổng đài quốc gia BVTE 11128 để từ đó phối hợp hỗ trợ, can 

thiệp cho học sinh. Một số trường hợp học sinh bị tổn thương không nghiêm trọng do các 

hành vi không cố ý hoặc bột phát xảy ra giữa các học sinh với nhau và không có nguy cơ 

tiếp tục bị tổn thương, tổ CTXH – TVTL có thể chủ động thực hiện các hoạt động hỗ trợ 

tâm lý -xã hội ở tại nhà trường.  

4.2.2. Hoạt động và nhiệm vụ của tổ CTXH-TVTL 

Như vậy hoạt động hỗ trợ, can thiệp các trường hợp học sinh có vấn đề liên quan 

đến xâm hại trong tài liệu này có thể chia làm 3 giai đoạn hoạt động sau đây29:  

 
4.2.2.1. Phát hiện, tiếp nhận và đánh giá sơ bộ trường hợp 

Phát hiện trường hợp: Các thành viên của tổ CTXH – TVTL có trách nhiệm chủ 

động phát hiện các trường hợp học sinh bị xâm hại hay có nguy cơ bị xâm hại ở bên trong 

và bên ngoài nhà trường thông qua quan sát, trò chuyện với các thành viên trong nhà 

trường hay tiếp xúc với học sinh, cha mẹ học sinh hoặc hướng dẫn cán bộ, giáo viên, học 

sinh và cha mẹ cách phát hiện và thông báo các trường hợp nói trên. 

Tiếp nhận trường hợp: Các thành viên của tổ CTXH – TVTL có trách nhiệm tiếp 

nhận các thông báo từ cán bộ, giáo viên trong nhà trường, cha mẹ và học sinh về bất cứ 

quan ngại nào liên quan đến việc học sinh bị xâm hại hay có nguy cơ bị xâm hại ở bên 

trong và bên ngoài nhà trường. 

Tổ CTXH - TVTL cần tham mưu cho thủ trưởng đơn vị đưa ra các quy định và 

hướng dẫn giáo viên, cán bộ, nhân viên về cách phát hiện và thông báo về những quan 
 

28 Luật trẻ em 2016 
29 Thông tư 33/2018/TT-BGDĐT, Điều 7 

3. Hỗ trợ, can thiệp tại
trường học

2. Chuyển gửi
trường hợp

1. Phát hiện, tiếp nhận & 
đánh giá sơ bộ trường hợp

Tổ CTXH – tư vấn học
đường chủ động phát hiện, 

tiếp nhận các trường hợp học
sinh bị xâm hại hay nguy cơ
bị xâm hại; và đánh giá sơ bộ

trường hợp

Chuyển gửi cho UBND xã, 
công an, cơ quan LĐTBXH 

những trường hợp HS có
quan ngại đã bị tổn hại do 

xâm hại hoặc có nguy cơ bị
xâm hại

Nhà trường hỗ trợ tâm lý – xã
hội cho trường hợp HS bị tổn
hại do các hành vi không cố
ý, bột phát giữa các học sinh
và không có nguy cơ tiếp tục

bị xâm hại
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ngại hay bằng chứng về xâm hại học sinh. Ngoài ra còn tạo ra cơ chế và phương tiện 

thuận lợi, thân thiện để khuyến khích học sinh, cha mẹ học sinh phát hiện và thông báo 

những quan ngại hay chứng kiến của mình về hành vi xâm hại học sinh cho giáo viên chủ 

nhiệm hay tổ CTXH - TVTL. 

Trong những trường hợp khẩn cấp, hoặc không có điều kiện để thông báo ngay, 

trực tiếp cho tổ CTXH - TVTL, cán bộ, giáo viên nhà trường có thể thông báo trực tiếp 

cho thủ trưởng đơn vị hoặc các đơn vị có thẩm quyền [UBND xã, công an, cơ quan 

LĐTBXH và Tổng đài quốc gia 111], sau đó tiếp tục liên hệ thông báo cho tổ CTXH - 

TVTL.  

Đánh giá sơ bộ trường hợp: được tiến hành sau khi tiếp nhận thông báo từ các cán 

bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh, cán bộ CTXH– TVTL tiến hành đánh giá sơ 

bộ bao gồm: đánh giá tình trạng tổn hại của học sinh về thể chất, tinh thần; đánh giá các 

yếu tố có thể dẫn đến nguy cơ học sinh tiếp tục bị tổn hại [ví dụ, khả năng kẻ xâm hại tiếp 

tục tiếp cận được với học sinh]; đánh giá nhu cầu học sinh cần được hỗ trợ khẩn cấp về an 

toàn, y tế, ăn mặc. 

Lưu ý: Nếu những thông tin tiếp nhận ban đầu chưa đủ để làm rõ các nội dung 

đánh giá, cán bộ CTXH-TVTL có thể liên hệ với những người liên quan để thu thập thêm 

thông tin. Tuy nhiên, cán bộ CTXH-TVTL không có trách nhiệm phải đi xác minh thông 

tin hoặc tìm kiếm, thu thập bằng chứng. Trong trường hợp không thu thập được thêm 

thông tin, những quan ngại hay nghi ngờ của cán bộ CTXH-TVTL về các vấn đề nêu trên 

cũng được ghi nhận và được chuyển gửi cho UBND hay công an xã/phường để tiến hành 

các bước tiếp theo. 

4.2.2.2. Chuyển gửi trường hợp cho UBND xã/phường    

Trường hợp học sinh có trải nghiệm và/hoặc có nguy cơ bị một hay nhiều hình 

thức xâm hại được quy định tại Luật trẻ em (2016), cán bộ CTXH – TVTL cần nhanh 

chóng thông báo cho UBND cấp xã/phường, công an, cơ quan LĐTBXH. Sau khi thông 

báo sẽ tiến hành chuyển gửi trường hợp để phối hợp hỗ trợ, can thiệp liên ngành theo 

Nghị định 56/2017/NĐ-CP. Bởi vì UBND cấp xã/phường chịu trách nhiệm cuối cùng về 

trường hợp, nhà trường nên chuyển gửi trực tiếp cho UBND/công an xã/phường. Cần lưu 

ý thời hạn chuyển gửi như sau: 
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- Chuyển gửi trong vòng 12 tiếng kể từ khi tiếp nhận thông báo cho UBND hoặc 

công an xã/phường trường hợp học sinh bị tổn thương nghiêm trọng và có nguy cơ cao 

tiếp tục bị xâm hại30. Trong khi chờ đợi UBND xã/phường tiếp nhận trường hợp, nhà 

trường có thể thực hiện hỗ trợ khẩn cấp và bảo đảm an toàn cho học sinh (nếu kết quả 

đánh giá ở trên cho thấy là cần thiết). Các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp trong nhà trường bao 

gồm sơ cấp cứu các vết thương, trấn an tâm lý, cử người ở bên cạnh để bảo vệ và giúp 

học sinh yên tâm. Nếu học sinh cần chăm sóc y tế, hãy bố trí phương tiện và cử người đi 

cùng học sinh đến cơ sở y tế. Tìm kiếm cha mẹ, người nhà của học sinh. 

- Chuyển gửi trong vòng 48 tiếng kể từ khi tiếp nhận thông báo cho UBND 

xã/phường nếu học sinh bị tổn thương và có tác động nhất định đến cuộc sống và học tập. 

Sau khi chuyển gửi trường hợp, tổ CTXH – TVTL đóng vai trò phối hợp hỗ trợ, 

còn UBND xã/phường sẽ đóng vai trò chỉ đạo, điều hành xử lý trường hợp. Cụ thể, tổ 

CTXH – TVTL sẽ phối hợp thực hiện các hoạt động sau đây [phù hợp với quy định của 

Nghị định 56/2017/NĐ-CP]: 

a) Cung cấp thông tin và tham gia đánh giá cụ thể 

- Cung cấp các thông tin, bằng chứng đã thu thập được về trường hợp cho UBND 

xã/phường 

- Tiến hành thu thập thêm thông tin khi có yêu cầu của UBND xã/phường để xác 

minh mức độ chính xác của thông báo, tố giác và xác minh được các yếu tố liên quan 

khác đến trường hợp xâm hại học sinh.  

- Tham gia đánh giá cụ thể tình hình của học sinh dưới sự hướng dẫn của UBND 

xã/phường, ví dụ đánh giá tâm lý-xã hội và học tập của học sinh [các khía cạnh khác sẽ do 

ngành khác đảm nhiệm]. 

b) Tham gia xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp do UBND xã/phường xây dựng. 

Cán bộ CTXH – TVTL chịu trách nhiệm đề xuất các mục tiêu, biện pháp, hành động để 

đáp ứng nhu cầu của học sinh về tâm lý-xã hội và giáo dục; trình thủ trưởng đơn vị để xin 

ý kiến về những đề xuất kế hoạch hỗ trợ, can thiệp liên quan đến trách nhiệm của nhà 

trường; tham gia các cuộc họp xây dựng kế hoạch do UBND xã/phường tổ chức để đóng 

góp hoàn thiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp liên ngành và trình cho chủ tịch UBND 

 
30 Nghị định 56/2017/NĐ-CP 
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xã/phường phê duyệt. 

c) Tham gia thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp: Cán bộ CTXH – TVTL chịu 

trách nhiệm thực hiện các mục tiêu, hoạt động được giao cho nhà trường theo kế hoạch 

của UBND xã/phường; tham mưu cho thủ trưởng đơn vị bố trí nguồn lực để thực hiện kế 

hoạch; thường xuyên cập nhật, báo cáo cho thủ trưởng đơn vị và UBND xã/phường về 

tiến độ thực hiện kế hoạch được giao. 

d) Tham gia rà soát, đánh giá thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp. Cán bộ CTXH – 

TVTL phối hợp với các thành viên trong nhà trường, cha mẹ và học sinh để rà soát tiến 

độ thực hiện các hoạt động được giao, ví dụ: rà soát sự thay đổi của học sinh về tâm lý – 

xã hội và giáo dục; tà soát tính phù hợp của các hoạt động hỗ trợ, can thiệp phù hợp nhu 

cầu của học sinh và gia đình; nguồn lực để thực hiện các hoạt động; năng lực của người 

cung cấp dịch vụ. 

 e) Tham gia đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp liên ngành, 

bao gồm: đánh giá mức độ đạt được mục tiêu liên quan đến tâm lý-xã hội và giáo dục; 

đánh giá kết quả hoạt động do nhà trường thực hiện. Khi có quyết định của UBND 

xã/phường về việc đóng ca, cán bộ CTXH – TVTL sẽ bàn giao trường hợp cho giáo viên 

chủ nhiệm và cha mẹ để theo dõi trong 3 tháng tiếp theo. Khi có quyết định của UBND 

xã/phường về việc tiếp tục hỗ trợ, can thiệp trường hợp, cán bộ CTXH – tâm lý xã hội 

tiếp tục phối hợp để xây dựng kế hoạch mới. 

4.2.2.3. Thực hiện hỗ trợ, can thiệp tại trường học 

Tổ CTXH – TVTL có thể xem xét hỗ trợ tâm lý, xã hội và giáo dục tại trường học 

cho những trường hợp sau: 

- Học sinh có mức độ tổn thương về thể chất và tinh thần thấp [dường như không 

ảnh hưởng đến cuộc sống và học tập] và không có nguy cơ tiếp tục bị xâm hại; 

- Không đủ bằng chứng xác nhận việc học sinh bị xâm hại, ví dụ: Học sinh bị tổn 

thương bởi những hành vi không cố ý, bị bắt nạt không nghiêm trọng bởi hành vi bột phát 

[không có kế hoạch] của bạn bè [có thể do hiểu nhầm, mâu thuẫn nhỏ].   

Dưới đây là một số hoạt động triển khai hỗ trợ các vấn đề về tâm lý, xã hội và giáo 

dục cho học sinh tại trường học được thực hiện theo quy trình 4 bước: 
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a) Đánh giá nhu cầu: Trước hết tổ CTXH– TVTL rà soát lại những thông tin thu 

thập được ở giai đoạn trên để xác định rõ học sinh bị tổn thương như thế nào, nguyên 

nhân là gì để từ đó xác định nhu cầu cần giúp đỡ, ví dụ, nhu cầu hỗ trợ tâm lý, hòa giải để 

giải quyết mâu thuẫn trong các quan hệ xã hội, kỹ năng sống, hoặc tiếp cận đến các dịch 

vụ trợ giúp khác.   

b) Tổ CTXH– TVTL phối hợp với học sinh, cha mẹ và giáo viên xây dựng kế 

hoạch hỗ trợ để đáp ứng phù hợp các nhu cầu của học sinh. Kế hoạch cần nêu rõ các mục 

tiêu hỗ trợ, các hoạt động chi tiết và trách nhiệm thực hiện của các thành viên.  

c) Thực hiện kế hoạch hỗ trợ: Cần có sự chỉ đạo của thủ trưởng đơn vị và phối hợp 

với các thành viên trong trường học, học sinh và cha mẹ học sinh để thực hiện các hoạt 

động hỗ trợ được nêu trong kế hoạch. Các hoạt động hỗ trợ có thể do nhà trường cung cấp 

toàn bộ hoặc liên hệ mời những chuyên gia từ bên ngoài hỗ trợ. Tuy nhiên đây không phải 

là chuyển gửi, chuyên gia bên ngoài chỉ tham gia cung cấp một phần dịch vụ dưới sự điều 

phối của tổ CTXH – TVTL.  

d) Rà soát và đánh giá: Tổ CTXH – TVTL thực hiện rà soát xem các hoạt động có 

được thực hiện theo kế hoạch không, mục đích là đưa ra những hỗ trợ cần thiết hoặc, nếu 

cần, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp thực tế. Đánh giá kết quả được thực hiện khi kết 

thúc kế hoạch hỗ trợ để xem các mục tiêu có đạt được không hoặc nói cách khác là để 

xem các nhu cầu của học sinh có được đáp ứng không. Nếu kết quả đánh giá cho thấy nhu 

cầu của học sinh chưa được đáp ứng hoặc phát sinh nhu cầu mới thì tổ CTXH – TVTL đề 

xuất thủ trưởng đơn vị cần tiếp tục tiến trình hỗ trợ bằng một kế hoạch mới. Nếu các vấn 

đề của học sinh đã được đáp ứng, có thể đóng ca, lưu hồ sơ và báo cáo cho thủ trưởng đơn 

vị và các bên liên quan. 

Hộp số 2: Thành lập Mô hình câu lạc bộ phòng ngừa bị xâm hại và nguy cơ bị xâm 
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hại 

Xây dựng các câu lạc bộ trong trường nhằm hỗ trợ và can thiệp hỗ trợ học sinh bị xâm hại 

và nguy cơ bị xâm hại tại trường học nhằm tạo một môi trường lành mạnh giúp học sinh 

bị xâm hại có cơ hội được nâng cao nhận thức, trải nghiệm những hành vi tích cực, từ đó 

tránh được những hành vi có nguy cơ xâm hại xảy ra. 

- Mục tiêu chính: Những thành viên tham gia câu lạc bộ có được các kiến thức, kỹ 

năng cơ bản về xâm hại và nguy cơ xâm hại và phòng tránh xâm hại. 

- Mục tiêu cụ thể: 

+ Cung cấp các thông tin cơ bản về xâm hại và nguy cơ xâm hại tại các trường 

học, ảnh hưởng và hậu quả của xâm hại học sinh trong trường học. 

+ Tập huấn các kỹ năng phòng tránh bị xâm hại cho các thàn viên. 

+ Tạo điều kiện cho các thành viên trong câu lạc bộ vui chơi, giải trí; tăng 

cường các kỹ năng xã hội, giúp các thành viên nâng cao giá trị của bản thân. 

- Đối tượng thành viên: 

Các học sinh trong trường, các giáo viên bộ môn 

Các thành viên tham gia trên cơ sở tự nguyện. 

- Cơ cấu nhân sự của câu lạc bội 

+ Ban chủ nhiệm câu lạc bộ: Thường gồm 3 người 

+ Chủ nhiệm câu lạc bộ: Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của các lạc 

bộ như xây dựng kế hoạch hoạt động, quản lý thu chi… 

+ Phó chủ nhiệm phụ trách nội dung hoạt động, các buổi sinh hoạt của câu lạc bộ; 

xây dựng mạng lưới cộng tác viên,… 

+ Phó chủ nhiệm phụ trách kinh phí, chuyên trách về mảng vật chất, hậu cầu cho 

các buổi sinh hoạt của câu lạc bộ; 

+ Mạng lưới cộng tác viên: Là những người có chuyên môn về các lĩnh vực liên 

quan đến các nội dung hoạt động của câu lạc bộ; 

+ Mạng lưới hỗ trợ: Đại diện Ban giám hiệu, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ 

trẻ em và trường học. 

- Nội dung sinh hoạt của câu lạc bộ: 

Để đáp ứng mục tiêu đã đặt ra là các thành viên tham gia câu lạc bộ sẽ lĩnh hội 
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được các kiến thức và kỹ năng về phòng chống xâm hại, câu lạc bộ có thể triển 

khai các buổi sinh hoạt theo các chủ đề gợi ý sau: 

Chủ đề 1: Làm quen, giới thiệu mục đích, các nội dung sinh hoạt nhóm, xây dựng 

nội quy của nhóm. 

Chủ đề 2: Tìm hiểu về xâm hại xung quanh ta và khái niệm về xâm hại. 

Chủ đề 3: Các hình thức xâm hại trong trường học. 

Chủ đề 4: Tìm hiểu nguyên nhân xâm hại trong trường học 

Chủ đề 5: Hậu quả của xâm hại và cách phòng ngừa xâm hại. 

Chủ đề 6: Tôi sẽ làm gì khi tôi tức giận (Kỹ năng kiểm soát giận dữ). 

Chủ đề 7: Tôi sẽ làm gì để bảo vệ bản thân và an toàn đối với bản thân khi gặp tình 

huống nguy hiểm? 

Chủ đề 8: Xây dựng những biện pháp phòng chống xâm hại học đường 

Chủ đề 9: Ước mơ của tôi 

Chủ đề 10: Đánh giá và tổng kết. 

Các chủ đề của các buổi sinh hoạt có thể được tiếp tục dựa trên sự phát triển của câu lạc 

bộ kết hợp với ý tưởng, nguyện vọng của các thành viên. 

- Các bước hoạt động của câu lạc bộ 

+ Bước chuẩn bị trước khi hoạt động chính thức: 

1. Đánh giá nhu cầu trong trường học về việc thành lập câu lạc bộ: Ban chủ nhiệm câu 

lạc bộ cần phối hợp với giáo viên tổng phụ trách, đội thiếu niên hoặc đoàn thanh niên 

trong trường. 

2. Ban chủ nhiệm câu lạc xây dựng nội dung hoạt động tổng thể cho câu lạc bộ; 

3. Tuyên truyền về hoạt động của câu lạc bộ để mọi người trong và ngoài trường biết 

đến: Ban truyền thông có thể thông qua các phương tiện truyền thông tại địa phương 

như loa, tờ rơi hoặc giới thiệu lồng ghép trong những buổi sinh hoạt chính khóa hoặc 

ngoại khóa. 

4. Tuyển chọn, lập danh sách thành viên câu lạc bộ: Thông tin tuyển chọn danh sách các 

thành viên được thông báo rộng rãi trong nhà trường và cộng đồng, ban chủ nhiệm câu 

lạc bộ nên phối hợp với Đội Thiếu niên, Đoàn Thanh niên để vận động các bạn học 

sinh htam gia câu lạc bộ. Bên cạnh đó, những thành viên đầu tiên trong nhóm đều có 
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thể là những đầu mối hiệu quả để huy động thêm sự tham gia của các thành viên. 

+ Tổ chức các buổi sinh hoạt câu lạc bộ 

Bước 1: Công tác chuẩn bị cho một buổi sinh hoạt câu lạc bộ 

1. Họp Ban chủ nhiệm 

Trước các buổi sinh hoạt, Ban chủ nhiệm cần có sự họp bàn kỹ lưỡng để thảo luận về 

mục tiêu buổi sinh hoạt, những hoạt động cần triển khai trong buổi sinh hoạt và sự 

phối hợp giữa các thành viên điều phối buổi sinh hoạt. 

2. Chọn địa điểm, thời gian sinh hoạt, cơ sở vật chất cho buổi sinh hoạt; 

+ Địa điểm sinh hoạt: Có thể là phòng CTXH –TVTL, văn phòng của Đoàn thanh 

niên, Đội thiếu niên hoặc mượn một địa điểm nào đó thuận lợi cho việc sinh hoạt 

trong trường. 

        + Các phương tiện bổ trợ: bàn ghế, bảng, giấy, bút, tài liệu, học liệu sử dụng trong 

buổi sinh hoạt. 

+ Thời gian sinh hoạt: Cần tham khảo ý kiến của các thành viên. 

Bước 2: Tổ chức sinh hoạt (theo như kế hoạch) 

1. Chào đón các thành viên, có thể tổ chức một hoạt động tập thể như hát, múa, trò 

chơi… 

2. Giới thiệu chương trình, mục tiêu buổi sinh hoạt. 

3. Giới thiệu, cung cấp thông tin. 

4. Thảo luận, chia sẻ của các thành viên. 

5. Đánh giá kết quả của buổi sinh hoạt. 

6. Tóm tắt những nội dung chính; 

7. Xác định những hành động, nhiệm vụ cụ thể; 

8. Cảm ơn các thành viên đã tham gia 

* Một số định hướng để điều hành câu lạc bộ có hiệu quả 

+ Cách thức tập hợp các thành viên: Trong trường học, ban chủ nhiệm cần thông tin rộng 

rãi về sự cần thiết của việc tham gia câu lạc bộ, bên cạnh đó kết nối với Đội Thiếu niên 

hoặc Đoàn Thanh niên để vận động các thành viên tham gia. Ngoài ra, cần xây dựng 

những thành viên nòng cốt và đó sẽ là những người mở rộng nhóm một cách hiệu quả.  

+ Huy động sự tham gia của các thành viên trong các hoạt động nhóm 
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Người điều hành câu lạc bộ không làm hộ, làm thay mà huy động sự tham gia của 

tất cả các thành viên trong các hoạt động của nhóm như lập kế hoạch, xây dựng nội quy 

của nhóm, xây dựng nội dung các buổi sinh hoạt,… 

* Một số lưu ý khi điều hành các buổi sinh hoạt 

Để điều hành thành công các buổi sinh hoạt, người tổ chức cần lưu ý một số điều 

sau: 

1. Bố trí không gian cho các buổi sinh hoạt sao cho các thành viên cảm thấy gần gũi và 

thoải mái để tham gia các hoạt động; 

2. Lựa chọn các trò chơi tương tác phù hợp trong các buổi sinh hoạt để các thành viên 

cảm thấy thoải mái và có cơ hội gắn bó với nhau; 

3. Nên sử dụng phương tiện và ngôn ngữ truyền thông phù hợp với trình độ của các 

thành viên; 

4. Quan tâm đến toàn nhóm song vẫn chú ý đến những nhu cầu cụ thể của từng thành 

viên; 

5. Nếu có hai người cùng điều hành nhóm thì hai người cần trao đổi với nhau về kế 

hoạch buổi sinh hoạt và phân công công việc hợp lí. 

* Một số lưu ý về nội dung hoạt động của câu lạc bộ: 

+ Vấn đề xâm hại thường là một vấn đề nhạy cảm cho cả học sinh và thầy cô giáo. 

Vì vậy, cần có nhiều hoạt động khởi động, tạo động lực để mọi người chia sẻ, cảm thấy 

cởi mởi hơn với nội dung này. 

+ Cần tránh lấy những ví dụ cụ thể, có thật liên quan tới một học sinh nào đó trong 

trường học để làm ví dụ, trao đổi, thảo luận hay phân tích (hoặc cá nhân trong câu lạc bộ) 

vì điều này có thể ảnh hưởng xấu tới tâm lý của học sinh đó. 

+ Cần khéo léo hướng dẫn về những nguyên tắc chung của CTXH cần được vận 

dụng đối với các thành viên câu lạc bộ, ví dụ: Tôn trọng người khác, giữ bí mật, bảo mật 

thông tin, chuyên nghiệp hướng tới tới lợi ích chung của nhóm. 

 

 

4.3. Lĩnh vực hoạt động 3 - Hòa giải trong trường học 

4.3.1. Đối tượng và mục đích  
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Hòa giải trong trường học là một tiến trình được áp dụng để hỗ trợ học sinh, cha 

mẹ học sinh và các cán bộ, giáo viên trong trường học giải quyết những xung đột, xích 

mích, bất đồng giữa hai bên hoặc nhiều bên để từ đó tăng cường chất lượng dạy và học. 

Hòa giải trường học có mục đích:  

1) Tạo ra một môi trường an toàn lành mạnh để học sinh có thể đưa ra quyết định 

và chịu trách nhiệm về các hành động của mình;  

2) Thúc đẩy một nền văn hóa ứng xử mang tính xây dựng trong sự thừa nhận giá trị 

của con người, tính duy nhất của mỗi cá nhân, sự chấp nhận và tôn trọng quyền của mỗi 

người để đáp ứng nhu cầu của bản thân và bảo vệ lợi ích của mình mà không làm tổn hại 

đến người khác; 

3) Tạo cơ hội cho học sinh phát triển những kỹ năng tự giải quyết vấn đề thông qua 

nguyên tắc tình nguyện và đạt được đồng thuận, khả năng duy trì mối quan hệ tốt đẹp, lâu 

dài. 

4.3.2. Hoạt động và nhiệm vụ của tổ CTXH-TVTL 

Các hoạt động hòa giải thường đi theo một quy trình sau đây: 

 
Bước 1: Xác định các bên liên quan đến việc ra quyết định và giải quyết các xung 

đột của học sinh; Liên hệ với các bên liên quan và tổ chức cuộc gặp gỡ tại môi trường 

thân mật và vào thời điểm phù hợp. 

Bước 2: Tìm hiểu và Lựa chọn vấn đề cần giải quyết:  

- Giúp cho các bên nêu ra các vấn đề của mình, bao gồm những tổn thương về thể 

chất, vật chất, cảm xúc, mối quan hệ…  

- Giúp cho các bên lựa chọn vấn đề cần giải quyết. Không phải tất cả các vấn đề 

liên quan đến xung đột đều có thể hoặc cần được giải quyết. Chỉ lựa chọn những vấn đề 

cốt lõi, những vấn đề mà nếu không được giải quyết thì sẽ làm cho xung đột gia tăng 
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giống như “ung thư di căn khắp cơ thể”. Có thể chỉ nên lựa chọn 1-2 vấn đề cho mỗi bên.  

- Các bên được yêu cầu trao đổi theo nguyên tắc cởi mở, thân thiện, tôn trọng lẫn 

nhau. 

Bước 3: Lựa chọn phương pháp hòa giải “Tôi được – Bạn cũng được”. Phương 

pháp này giúp các bên đều có thể hài lòng, cảm thấy rằng thỏa thuận là thỏa đáng và 

không ai trong số họ là "kẻ thua cuộc". Phương pháp này trùng lặp với một trong những 

nguyên tắc cơ bản của CTXH là - công bằng xã hội.  

Bước 4: Lựa chọn mong muốn: Giúp cho các bên xác định và đưa ra những mong 

muốn của bản thân mình và giúp họ sắp xếp thứ tự ưu tiên cho mong muốn của mình. 

Bước 5: Lập kế hoạch: Giúp các bên cùng nhau lập kế hoạch để đáp ứng những 

mong muốn cụ thể của các bên.  

Bước 6: Theo dõi và hỗ trợ thực hiện kế hoạch: Hòa giải viên không phải là người 

thực hiện kế hoạch mà thường xuyên theo dõi tiến trình các bên thực hiện kế hoạch nhằm 

hỗ trợ họ đáp ứng nhu cầu, mong muốn, quyền và lợi ích của các bên. Có thể thường 

xuyên tổ chức những cuộc gặp mặt thân thiện để cập nhật kết quả thực hiện. 

Bước 7: Đánh giá, kết thúc: Được thực hiện sau khi hoàn thành kế hoạch theo thời 

hạn. Tại đây các bên sẽ cùng nhau đánh giá: 

- Nguyện vọng của mỗi bên có được đáp ứng không 

- Bài học kinh nghiệm là gì  

Lưu ý: Nếu vấn đề và nguyện vọng của các bên đã được giải quyết thì sẽ kết thúc 

tiến trình hòa giải. Nếu vẫn còn những vấn đề và nguyện vọng chưa được giải quyết thì 

cần xem xét lại và bổ sung kế hoạch mới và thực hiện theo quy trình nói trên. 

 Các hoạt động hòa giải trong trường học phần lớn sẽ do giáo viên thực hiện [theo 

7 bước nêu trên] bởi vì giáo viên là người tiếp xúc nhiều với học sinh và có thể nhận biết 

sớm và hiểu rõ các vấn đề xung đột của học sinh.  

 Tuy nhiên sẽ có những trường hợp cần tổ CTXH – TVTL tham gia, ví dụ, trường 

hợp học sinh có những xung đột nghiêm trọng cần đến một hòa giải viên có kinh nghiệm 

giúp đỡ hoặc trường hợp học sinh có mâu thuẫn với chính giáo viên của mình; hay trong 

một số trường hợp học sinh có mâu thuẫn với cha mẹ nhưng lại không muốn giáo viên 

chủ nhiệm tham gia vào mà lại muốn cán bộ CTXH – TVTL hỗ trợ.  
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 Các xung đột xảy ra có thể là giữa học sinh với học sinh; giữa nhà trường với cha 

mẹ học sinh; hoặc giữa học sinh với cha mẹ/cán bộ, giáo viên trong nhà trường. Như vậy 

có thể áp dụng các hình thức hòa giải khác nhau để phù hợp với từng vấn đề và hoàn 

cảnh. Dưới đây là những nhiệm vụ cụ thể của tổ CTXH-TVTL theo từng hình thức hòa 

giải: 

 a. Hòa giải đồng đẳng 

Giữa học sinh có những mâu thuẫn và có thể tự hòa giải với nhau. Hình thức này 

đã trở nên rất phổ biến trong các trường học trên toàn thế giới, nó có thể dạy học sinh kỹ 

năng giải quyết vấn đề, có nghĩa là chúng sẽ có những kỹ năng đó trong suốt quãng đời 

còn lại. Ngoài ra, kinh nghiệm thế giới còn cho thấy hòa giải đồng đẳng còn giúp làm 

giảm các vấn đề về hành vi và tỷ lệ bỏ học; giúp cho học sinh đề cao lòng tự trọng và sự 

tự tin của bản thân; học sinh nhút nhát trở nên tự tin hơn, học sinh ồn ào học được tính 

kiên nhẫn hơn,...  

Tổ CTXH – TVTL phối hợp với giáo viên để giúp học sinh có được những kỹ 

năng giải quyết xung đột. Ở các trường trung học, các chương trình giải quyết xung đột 

được thực hiện dưới dạng các khóa học hoặc câu lạc bộ tự chọn. Theo phương pháp này, 

cán bộ CTXH – TVTL và giáo viên có thể tiết kiệm thời gian bằng cách không phải trực 

tiếp giải quyết nhiều xung đột và có thể làm tăng thẩm quyền của giáo viên.  

b. Hòa giải giữa cha mẹ học sinh và nhà trường 

Cha mẹ học sinh và nhà trường, mặc dù rất ít gặp, có thể có những xung đột về 

quan điểm hay lợi ích trong giáo dục học sinh. Trong những tình huống như vậy, cán bộ 

CTXH – TVTL thường đảm nhiệm vai trò quan trọng đứng ra hỗ trợ nhà trường giải 

quyết những tình huống khó xử. Bước đầu tiên, cán bộ CTXH – TVTL, đóng vai trò là 

người khách quan, cần giúp các bên nhận diện xung đột. Sau đó, giúp họ xác định nguyên 

nhân và mong muốn của mình. Tiến trình này có thể phải cần đến một loạt các cuộc họp 

với các bên liên quan tham gia: nhà giáo dục, cha mẹ học sinh, học sinh v.v. Mục tiêu là 

giúp các bên đạt được thỏa thuận đáp ứng mong muốn của từng bên. Trong trường hợp 

nhạy cảm, có thể mời một hòa giải viên ở bên ngoài đến trợ giúp để khiến các bên cảm 

thấy khách quan hơn và cán bộ CTXH – TVTL lúc này sẽ đóng vai trò trợ giúp.   

c. Hòa giải giữa cha mẹ học sinh, giáo viên và học sinh 
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Đây là phương pháp và cơ hội để cha mẹ, giáo viên và học sinh có thể thảo luận về 

chăm sóc, giáo dục và bảo vệ học sinh như thế nào. Cán bộ CTXH – TVTL cũng nên tận 

dụng cơ hội này để giúp cha mẹ và giáo viên học cách giao tiếp và hợp tác với học sinh.   

Trong bối cảnh gia đình, các chủ đề thảo luận thường liên quan đến việc học sinh 

học ở đâu [trường hợp học sinh chuyển cấp], học sinh chọn nghề gì [đối với học sinh 

trung học], học sinh ở với ai [trong trường hợp cha mẹ ly hôn], bản thân học sinh cần 

được tôn trọng, đối xử như thế nào và những điều khiến phải lo lắng khác. Hòa giải giữa 

giáo viên và học sinh, trên thực tế không thường gặp, nhưng đôi khi cũng có những xung 

đột về quan điểm dạy và học, hay việc áp dụng các hình thức kỷ luật nên như thế nào.  

Khi hòa giải có một bên là học sinh tham gia thì cán bộ CTXH – TVTL cần đảm 

bảo nguyên tắc “vì lợi ích tốt nhất của học sinh”, ở đó học sinh được bình đẳng nêu ý 

kiến, quan điểm và phải được lắng nghe, đặc biệt khi người lớn là những người có quyền 

lực [cha mẹ, giáo viên, hiệu trưởng]. Mặc dù không phải là một quy định nhưng khi thực 

hiện hòa giải giữa giáo viên và học sinh, cán bộ CTXH – TVTL cần hỏi ý kiến học sinh 

xem có cần cha mẹ tham gia không. Hãy luôn tôn trọng ý kiến của học sinh cho dù câu trả 

lời là đồng ý hay không đồng ý. 

d. Hòa giải liên quan đến bảo vệ học sinh  

Hòa giải trường hợp học sinh bị xâm hại thường được thực hiện giữa cha mẹ và thủ 

phạm xâm hại học sinh. Phương pháp này giúp phục hồi những tổn thất cho học sinh cả 

về thể chất, tinh thần và vật chất và có tính phòng ngừa rất cao. Bản thân học sinh thường 

không tham gia hòa giải để tránh việc các em phải tiếp xúc với kẻ xâm hại mình và gợi lại 

những tổn thương đã xảy ra. Mục đích của hình thức hòa giải này là để đem lại công bằng 

cho học sinh, nhưng cũng rất hữu ích cho thủ phạm và cha mẹ. Thủ phạm sẽ nhận thức 

được những thiệt hại về tinh thần, thể chất và vật chất do hành vi xâm hại gây ra để từ đó 

đưa ra thỏa thuận bồi thường cho học sinh và gia đình, đồng thời phương pháp này cũng 

giúp ngăn ngừa hành vi tái xâm hại trong tương lai. Còn cha mẹ sẽ cảm thấy hài lòng hơn 

vì quá trình này đã cho phép họ bày tỏ sự không hài lòng và lo lắng của họ. Cuối cùng, 

hòa giải có thể dẫn đến kết quả tốt hơn cho học sinh ngay cả trong hiện tại và tương lai.  

Với những trường hợp xâm hại học sinh không phải truy tố, cán bộ CTXH – TVTL 

có thể phối hợp với người làm công tác BVTE xã/phường thể thực hiện hòa giải. Trong 
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trường hợp cần truy tố, xét xử, việc hòa giải có thể do tòa án thực hiện, lúc này cán bộ 

CTXH – TVTL có thể tham gia với vai trò hỗ trợ học sinh và gia đình và cung cấp các 

thông tin cần thiết cho hòa giải viên.  

Hộp tình huống số 3: 

 Một nữ sinh lớp 6, trường THCS A, quận Hà Đông, Hà Nội bị hai nữ sinh khác đánh hội 

đồng liên tiếp vào mặt và đầu vào trưa, trước sự chứng kiến của nhiều bạn học sinh trong 

trường. Trường THCS A sau đó đã mời ba học sinh và gia đình đã tới làm việc, viết tường 

trình và tham gia hòa giải vào sáng hôm sau. Tuy nhiên không nhận được sự đồng tình 

của gia đình nạn nhân. 

Nếu anh/chị là nhân viên CTXH TH anh chị sẽ hòa giải như thế nào? 

* Gợi ý: Vai trò của người hòa giải: 

+ Trung lập 

+ Có khả năng duy trì nguyên tắc nói chuyện tôn trọng, tìm giải pháp giữa các bên. 

+ Cho phép các bên chia sẻ ý nghĩ, cảm xúc, có thời gian trình bày. 

+ Đưa ra kết quả tốt cho đôi bên 

4.4. Lĩnh vực hoạt động 4 - Tư vấn hướng nghiệp 

4.4.1 Mục đích và đối tượng  

Tư vấn hướng nghiệp là hoạt động giúp học sinh có thể nhận biết và thấu hiểu bản 

thân cũng như thế giới nghề nghiệp trong hoàn cảnh xã hội nhất định, từ đó đưa ra các lựa 

chọn nghề nghiệp, con đường phát triển bản thân và sự nghiệp phù hợp. Hoạt động tư vấn 

hướng nghiệp bao gồm hai mục đích: ngắn hạn và dài hạn. Về ngắn hạn, tư vấn hướng 

nghiệp sẽ giúp học sinh tìm ra hướng đi phù hợp khi đến thời điểm cần thiết phải đưa ra 

quyết định nghề nghiệp. Còn về lâu dài, hoạt động tư vấn hướng nghiệp sẽ hỗ trợ học sinh 

vượt qua những khó khăn trong quá trình tìm việc, làm việc và xây dựng sự nghiệp, cung 

cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết để tự định hướng và đưa ra những quyết định nghề 

nghiệp hợp lý. 

Định hướng nghề nghiệp cho học sinh nên được chú trọng và thực hiện càng sớm 

càng tốt. Hiện nay các chương trình hướng nghiệp thường bắt đầu từ trung học cơ sở và 

tăng cường cho học sinh cấp trung học phổ thông.  

Lớp 9 và lớp 10: được biết đến là thời điểm KHÁM PHÁ bởi vì học sinh bắt đầu 
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tìm hiểu về các ngành nghề tiềm năng và khám phá bản thân về tính cách, sở thích, đam 

mê, điểm mạnh và điểm yếu. Tại thời điểm này nhà trường sẽ tư vấn chia sẻ các thông tin 

chi tiết về ngành nghề trong tương lai. Các hình thức tư vấn thường thông qua các hoạt 

động ngoại khóa tại trường, ví dụ, thông qua các câu lạc bộ thể thao, nghệ thuật, khoa học 

hay kỹ năng; hoặc các cuộc thi liên quan đến nghề nghiệp do trường tổ chức.  

Ở lớp 11: là thời điểm TĂNG TỐC. Sau quá trình tìm hiểu bản thân, trải nghiệm 

thực tế như tham gia các chương trình kiến tập hướng nghiệp, học sinh được hỗ trợ tự 

thiết kế lộ trình học tập phù hợp với đam mê của bản thân để hướng đến ngành nghề và 

trường đào tạo chuyên nghiệp mình theo đuổi trong tương lai. Vào thời này các em có thể 

được tư vấn nhóm hoặc tư vấn cá nhân để xây dựng kế hoạch và mục tiêu phù hợp với 

định hướng chọn ngành, chọn trường của mình. Các em có thể được tham gia các hoạt 

động ngoại khóa chuyên sâu, hoạt động tình nguyện hoặc các sự kiện triển lãm, hội thảo 

nói về nghề nghiệp và thông tin về các trường đào tạo chuyên nghiệp.  

Lớp 12: đây là thời điểm VỀ ĐÍCH. Học sinh Lớp 12 được giáo viên hay tư vấn 

viên hỗ trợ chuẩn bị những hồ sơ cần thiết để ứng tuyển đại học hay các trường nghề phù 

hợp. Ở giai đoạn “nước rút” này, học sinh sẽ dành nhiều thời gian cho mục tiêu học tập, 

tập trung ôn luyện, sẵn sàng cho các kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và đại học.  

4.4.2 Hoạt động và nhiệm vụ của tổ CTXH-TVTL  

Các hoạt động của tư vấn hướng nghiệp được cụ thể theo 5 bước dưới đây:31 

Bước 1: Giúp học sinh hiểu bản thân các em muốn làm công việc gì, muốn làm 

việc như thế nào. Giúp các em hiểu rằng nghề nghiệp của một cá nhân nên phù hợp với 

năng lực, tích cách, sở thích và xu hướng phát triển của thị trường việc làm bởi vì công 

việc là tương lai và là định hướng suốt cả cuộc đời của một con người. Bằng những kiến 

thức này, học sinh có thể tự chọn ra một số nghề nghiệp thích hợp để khoanh vùng và 

nghiên cứu. 

Bước 2: Giúp học sinh xác định năng lực học tập và điều kiện hiện tại của bản thân 

(như kinh tế của gia đình, ngoại hình, sức khỏe, kỹ năng) xem có phù hợp ngành nghề mà 

mình thích không. 

Bước 3: Hỗ trợ, giới thiệu hoặc gợi ý học sinh tham gia làm một số sự kiện hay 
 

31Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/tu-van-huong-nghiep-cho-hoc-sinh-thoi-diem-vang-vFxSfXh7R.html 
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công việc liên quan tới nghề mà các em đã lựa chọn để kiểm tra xem năng lực, tính cách 

của bản thân mình có thực sự phù hợp với nghề đó hay không. Ví dụ: Nếu yêu thích nghề 

nhà báo các em có thể thử sức làm cộng tác viên cho các tạp chí dành cho tuổi học trò; 

hay nếu yêu thích các khối ngành xã hội hãy thử tham gia các hoạt động xã hội, các hoạt 

động từ thiện để nâng cao hiểu biết. 

Bước 4: Hỗ trợ học sinh tìm hiểu những thông tin, kiến thức về nghề mà các em sẽ 

chọn. Gợi ý cho các em tiếp cận đến các nguồn thông tin từ internet, từ sách vở, từ các 

anh chị đi trước, hay tham gia các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến nghề nghiệp, 

tham khảo những lời khuyên bổ ích từ gia đình, từ các nhà tư vấn hướng nghiệp. Ví dụ, 

các thông tin mà các em cần biết là: tên ngành học là gì, những trường nào đào tạo, đào 

tạo chương trình ra sao, học xong các em sẽ trở thành người như thế nào, thi khối gì, thị 

trường việc làm của nghề đó hiện nay. 

Bước 5: Giúp học sinh sẵn sàng chuẩn bị phương án dự phòng nếu phương án 

được lựa chọn đầu tiên là không phù hợp. Rất có thể học sinh sẽ không thể đỗ vào một 

trường Đại học mà mình mong muốn. Việc chuẩn bị phương án dự phòng sẽ giúp học 

sinh cũng như gia đình, nhà trường yên tâm hơn trong quá trình các em học tập cho đến 

khi chinh phục được mục tiêu. Ví dụ, nếu học sinh mong muốn theo đuổi ngành A tại 

Trường Đại học B, thì các em có thể đặt phương án dự phòng trong trường hợp không đủ 

điểm đỗ vào ngành này thì có thể chọn ngành một ngành tương tự ở một trường khác có 

mức điểm thấp hơn. 

Tư vấn hướng nghiệp chủ yếu sẽ do giáo viên chủ nhiệm và cán bộ Đoàn – Đội 

thực hiện thông qua các hình thức như sinh hoạt ngoại khóa, câu lạc bộ, tư vấn cá nhân 

v.v. Tuy nhiên tổ CTXH-TVTL cũng có trách nhiệm hỗ trợ cán bộ, giáo viên thực hiện tư 

vấn hướng nghiệp khi có yêu cầu, đặc biệt cần hỗ trợ với những trường hợp học sinh có 

nhu cầu đặc biệt như học sinh khuyết tật, học sinh là nạn nhân của xâm hại, học sinh có 

vấn đề về tâm lý v.v. Ngoài ra tổ CTXH-TVTL có nhiệm vụ quan trọng là hỗ trợ nâng cao 

năng lực cho cán bộ, giáo viên để giúp họ thực hiện tốt nhiệm vụ này.  

a) Tổ CTXH – TVTL phối hợp với giáo viên để thực hiện các hoạt động tư vấn cho 

học sinh [theo 5 bước nói trên] bằng các hình thức như: 

- Tư vấn cá nhân: nhằm hỗ trợ học sinh xác định cụ thể hơn khả năng, sở thích và 
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tính cách của bản thân. Tư vấn cá nhân để hỗ trợ học sinh thiết lập mục tiêu cụ thể cho lựa 

chọn nghề nghiệp. Các mục tiêu này cần phù hợp với các điểm mạnh, sở thích, điều 

kiện… đã được xác định ở trên. Ngoài ra, tổ chức tư vấn cá nhân cũng cần áp dụng cho 

những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt hoặc nhu cầu đặc biệt, ví dụ như học sinh khuyết 

tật, học sinh phải lao động sớm, học sinh là nạn nhân của xâm hại trẻ em. Các em cần 

được trợ giúp để hiểu rõ khả năng của bản thân cho tương lai.  

- Tư vấn nhóm: thường thực hiện với những học sinh có mối quan tâm, sở thích 

giống nhau. Ví dụ, có thể mời chuyên gia thuộc một lĩnh vực nghề nghiệp mà các em 

quan tâm đến để nói chuyện, cung cấp thông tin cho các em về lĩnh vực nghề nghiệp đó. 

Tại đây các em sẽ được hỏi đáp về những vấn đề cụ thể mà các em quan tâm. Hoặc có thể 

tổ chức các cơ hội để học sinh thăm các cơ sở việc làm và thực hành các công việc trong 

lĩnh vực các em quan tâm. Trải nghiệm thực tế sẽ giúp các em hiểu rõ hơn về khả năng, 

sở thích của cá nhân để từ đó đưa ra quyết định phù hợp.  

- Tư vấn đại trà: có thể được thực hiện cho toàn bộ học sinh của một khối, thông 

qua các buổi chào cờ, trong các tiết sinh hoạt lớp, các buổi sinh hoạt của Đoàn Thanh 

niên. Chủ đề tư vấn tại các sự kiện này thường giới thiệu cho học sinh các kỹ năng định 

hướng nghề nghiệp chung, cung cấp thông tin về xu hướng phát triển nguồn nhân lực, nhu 

cầu việc làm.  

b) Tổ CTXH-TVTL thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực tư vấn hướng 

nghiệp cho cán bộ, giáo viên trong nhà trường 

Mục đích của hoạt động nâng cao năng lực là giúp cán bộ, giáo viên trong trường 

học có năng lực tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, được thể hiện ở các mặt như: (1) 

Năng lực hỗ trợ học sinh nhận thức bản thân; (2) Năng lực hỗ trợ học sinh nhận thức đặc 

điểm nghề và nhu cầu thị trường nghề; (3) Năng lực hỗ trợ học sinh lập kế hoạch định 

hướng nghề nghiệp; (4) Năng lực hỗ trợ học sinh giải quyết vấn đề liên quan đến định 

hướng nghề nghiệp; (5) Năng lực hỗ trợ học sinh ra quyết định lựa chọn nghề nghiệp.  

Bên cạnh đó, hoạt động này còn hỗ trợ cán bộ, giáo viên phát triển một số kỹ năng 

như: (1) Kỹ năng tư vấn, tham vấn định hướng nghề nghiệp; (2) Kỹ năng tìm kiếm và xử 

lý thông tin liên quan đến định hướng nghề nghiệp; (3) Kỹ năng tổ chức các hoạt động 

giáo dục hướng nghiệp, chủ đề trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh; (4) Kỹ năng tổ 
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chức dạy học lồng ghép, tích hợp các kiến thức giáo dục hướng nghiệp trong môn học 

giáo viên phụ trách hay các hoạt động của đoàn thanh niên. 

Cách thức thực hiện hoạt động xây dựng năng lực có thể thực hiện linh hoạt tại các 

thời điểm và bằng nhiều hình thức khác nhau. Dưới đây là một số bước gợi ý cho thực 

hiện hoạt động xây dựng năng lực: 

 - Nghiên cứu nhu cầu cần hỗ trợ năng lực của cán bộ, giáo viên thông qua việc 

nghiên cứu thực trạng hoạt động hướng nghiệp hiện đang thực hiện trong nhà trường để 

từ đó xác định những điểm mạnh và điểm còn tồn tại về năng lực của cán bộ, giáo viên và 

xây dựng nội dung chương trình nâng cao năng lực cho phù hợp 

- Xác định nội dung cụ thể cho chương trình nâng cao năng lực bồi dưỡng cho cán 

bộ, giáo viên  

- Tham mưu với ban giám hiệu để xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực cho cán 

bộ, giáo viên. Tiến trình này có thể cần phối hợp với các trung tâm hướng nghiệp hay các 

tổ chức liên quan đến nghề nghiệp ở bên ngoài để lên kế hoạch và cung cấp tập huấn, bồi 

dưỡng theo chủ đề mà nhà trường mong muốn 

- Thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực thông qua các khóa tập huấn, hội 

thảo theo năm học hoặc bồi dưỡng thường xuyên. Có thể mời các chuyên gia ở bên ngoài 

hỗ trợ. Ngoài ra, tổ CTXH - TVTL có thể thực hiện việc chia sẻ chuyên môn, thông tin 

thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, các buổi nói chuyện chuyên đề với các nội 

dung về tư vấn hướng nghiệp  

- Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm sau tập huấn 

Thực hành hộp số 4: Nối A với B, Anh/chị hãy sắp xếp các bước định hướng nghề 

nghiệp cho học sinh theo thứ tự phù hợp? 

A B 

Bước 1:  Xem xét nhu cầu xã hội 

Bước 2:  Tư vấn hướng nghiệp – phát hiện tiềm năng 

Bước 3:  Tìm kiếm cơ hội và mạnh dạn thử thách 

Bước 4:  Đánh giá năng lực của bản thân.. 

Bước 5:  Sẵn sàng 

Bước 6:  Xem xét hoàn cảnh gia đình 
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Bước 7:  Vận dung tốt công thức (Tài năng – Đam mê – Giá trị bản thân) 

Bước 8:  Xác định được sở thích, đam mê… 
 

 

4.5. Lĩnh vực hoạt động 5 - Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh  

4.5.1. Mục đích và đối tượng  

Kỹ năng sống là một khái niệm với nội hàm khá phong phú, có thể được hiểu theo 

nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn, Theo Danish, Forneris, Hodge và Heke (2004)32, kỹ 

năng sống được hiểu là “những kỹ năng cho phép các cá nhân thành công trong các môi 

trường khác nhau mà họ sống như trường học, gia đình và trong khu phố/cộng đồng của 

họ. Kỹ năng sống có thể là hành vi (giao tiếp hiệu quả với bạn bè và người lớn) hoặc nhận 

thức (ra quyết định hiệu quả); liên cá nhân (quyết đoán) hoặc nội cá nhân (thiết lập mục 

tiêu)” (trang 40).  

Giáo dục kỹ năng sống chính là “nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển các kỹ năng 

tâm lý xã hội cần thiết để giải quyết các yêu cầu và thách thức của cuộc sống hàng 

ngày”33. Theo đó, có 5 khía cạnh cơ bản của kỹ năng sống có thể được nhìn nhận ở mọi 

nền văn hóa là:  

1) Ra quyết định và giải quyết vấn đề. 

2) Tư duy sáng tạo và tư duy phản biện. 

3) Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng liên cá nhân. 

4) Tự nhận thức và đồng cảm. 

5) Ứng phó với xúc cảm và sự căng thẳng. 

Mục đích của giáo dục kỹ năng sống là nhằm hỗ trợ học sinh thực hiện được các 

hành vi tích cực, có trách nhiệm đối với chính bản thân mình, và đưa ra được những chọn 

lựa để có cuộc sống lành mạnh hơn, chịu đựng được những áp lực tiêu cực tốt hơn và 

giảm thiểu các hành vi có hại. 

Học sinh ở tất cả các độ tuổi cần được giáo dục kỹ năng sống. Tuy nhiên, mỗi độ 

tuổi khác nhau cần có những chương trình giáo dục năng sống khác nhau. Ví dụ, với cùng 

một kỹ năng giao tiếp, nhưng với mỗi độ tuổi thì yêu cầu kỹ năng giao tiếp sẽ khác nhau. 

 
32 Danish, S. J., Forneris, T., Hodge, K., & Heke, I. (2004). Enhancing youth development through sport. World 
Leisure, 3, 38-49. 
33World Health Organization. (1999). Tr.1.Partners in life skills education. Geneva, Switzerland: Author. 
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Tuy nhiên, có một điểm chung là học sinh không chỉ được học lý thuyết mà cần được tiếp 

xúc với những tình huống thực tế và được hỗ trợ thực hành cho đến khi nó thực sự trở 

thành kỹ năng ở học sinh. 

4.5.2. Hoạt động và nhiệm vụ của tổ CTXH-TVTL  

Các hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường được thực hiện một cách 

linh hoạt phù hợp với từng độ tuổi của học sinh cũng như điều kiện thực tiễn của mỗi địa 

phương. Dưới đây là những hoạt động cơ bản có thể xem xét để áp dụng cho các chương 

trình giáo dục kỹ năng sống trong các cơ sở giáo dục phổ thông: 

 
 Phần lớn công tác giáo dục kỹ năng sống trong trường học là do giáo viên chủ 

nhiệm thực hiện, thông qua các giờ học ngoại khóa hay lồng ghép vào các bài giảng phù 

hợp trên lớp, tuy nhiên tổ CTXH – TVTL có vai trò hỗ trợ phát triển chương trình giáo 

dục kỹ năng sống phù hợp, tạo môi trường cho học sinh thực hành hiệu quả kỹ năng sống 

và nâng cao năng lực cho giáo viên để thúc đẩy hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong 

nhà trường.  

a) Lựa chọn và xây dựng chương trình giáo dục kỹ năng sống 

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh đã được gắn với chương trình giáo dục phổ 

thông, đã trở thành một phần của chương trình giáo dục phổ thông. Tổ CTXH – TVTL có 

nhiệm vụ hỗ trợ giáo viên lựa chọn các tài liệu giáo dục kỹ năng sống đã được Phòng/Sở 

1. Lựa chọn và xây dựng nội dung giáo dục kỹ năng
sống phù hợp với khả năng và nhu cầu theo lứa tuổi
học sinh và đặc thù văn hóa-xã hội vùng miền

2. Tổ chức các hoạt động hướng dẫn học sinh luyện
tập, thực hành phát triển kỹ năng sống theo các
phương pháp phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của
học sinh, điều kiện của nhà trường và năng lực của
người dạy

3. Tổ chức đánh giá tiến độ phát triển kỹ năng sống
của học sinh sau các giai đoạn rèn luyện
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Giáo dục cung cấp và điều chỉnh hoặc cập nhật thành các bài giảng phù hợp từng lứa tuổi, 

nhu cầu của học sinh và phù hợp với văn hóa vùng miền. Nên sử dụng các nguồn tài liệu 

hiện có hơn là xây dựng các tài liệu mới. Hiện nay các cơ quan Quốc tế như UNICEF, 

WHO, Save the Children, Plan International cũng có nhiều tài liệu giáo dục kỹ năng sống 

phù hợp cho từng nhóm đối tượng trẻ em. Tổ CTXH-TVTL có thể tham khảo để làm 

phong phú thêm chương trình giáo dục kỹ năng sống trong cơ sở giáo dục.  

Khi hỗ trợ giáo viên xây dựng một bài giảng, tổ CTXH – TVTL cần xem xét các 

khía cạnh sau đây:  

- Các đối tượng học sinh thụ hưởng chương trình giáo dục kỹ năng sống có đặc 

điểm tâm-sinh-xã hội như thế nào?  

- Học sinh cần giải quyết những vấn đề nào? Cần phải thay đổi hành vi gì?  

- Các thái độ của học sinh đối với vấn đề cần được giải quyết như thế nào? 

Một bài giảng yêu cầu cần làm rõ các nội dung sau đây: 

- Lý do để xây dựng bài giảng: có được xây dựng dựa trên nhu cầu và sở thích thực 

tế của học sinh không  

- Mục tiêu của bài giảng [ví dụ học sinh có được kỹ năng nói không với ma túy] 

- Nội dung thông tin, kiến thức rõ ràng, cập nhật về vấn đề hiện học sinh đang quan 

tâm [tình hình cập nhật về việc học sinh sử dụng ma túy, nguyên nhân và tác hại] 

- Nêu rõ các kỹ năng học sinh cần vận dụng để giải quyết vấn đề hoặc thay đổi 

hành vi [ví dụ, các kỹ năng để học sinh có thể phòng chống ma túy: kỹ năng ra quyết 

định, tự chủ, quyết đoán…] 

- Nêu rõ các phương pháp thực hành vận dụng các kỹ năng [thảo luận, đóng 

kịch…] 

- Nêu rõ vai trò của giáo viên, phụ huynh tham gia hỗ trợ học sinh thực hành các 

kỹ năng  

b) Tạo môi trường thực hành cho học sinh 

 Giáo dục kỹ năng sống là một quá trình xen kẽ giữa nhận thức và thực hành. Để 

giúp học sinh vận dụng những khái niệm, kiến thức vào cuộc sống làm thay đổi những 

hành vi của mình, thì học sinh cần phải có một môi trường thực hành những kiến thức đó. 

Môi trường này có thể là ở trong nhà trường, tại gia đình và cộng đồng.  
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Tổ CTXH – TVTL cần giúp đỡ giáo viên, cha mẹ có chung sự hiểu biết về những 

kỹ năng mà học sinh đang cần được thực hành. Trong chương trình này cha mẹ cũng cần 

được nâng cao nhận thức về giáo dục kỹ năng sống để có được sự phối hợp đúng mức từ 

gia đình. Cha mẹ cần tạo một môi trường mà ở đó học sinh được suy nghĩ, quyết định và 

thực hành những hành vi mới.  Như vậy các kỹ năng đưa vào giáo dục cần phải thực tế, 

liên quan và phù hợp. 

Ngoài ra, tổ CTXH – TVTL còn giúp giáo viên tổ chức các hoạt động ngoại khóa 

để giúp học sinh thực hành các kỹ năng sống [câu lạc bộ, sân khấu hóa] và lồng ghép nội 

dung giáo dục kỹ năng sống vào hoạt động tham vấn, tư vấn. 

c)  Nâng cao năng lực cho giáo viên 

Sự thiếu hụt kỹ năng và kiến thức về kỹ năng sống cho học sinh sẽ khiến cho hoạt 

động này không được coi trọng trong nhà trường. Nói cách khác, nếu bản thân giáo viên 

không giỏi một lĩnh vực nào đó thì rất khó để họ xem đó là nội dung quan trọng đối với 

học sinh của mình. Để thúc đẩy hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường, tổ 

CTXH – TVTL cần tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho giáo viên nhằm cập 

nhật những kiến thức, tài liệu về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; giúp giáo viên nắm 

được những kỹ năng và kiến thức cần thiết để dạy kỹ năng sống phù hợp với thực tiễn và 

những nỗ lực cải cách giáo dục gần đây; và giúp cho giáo viên hiểu được tầm quan trọng 

của giáo dục kỹ năng sống trong việc đạt được kết quả dạy và học và đảm bảo cuộc sống 

khỏe mạnh cho học sinh.  

Các chương trình giáo dục kỹ năng sống không thể thực hiện hiệu quả trừ khi giáo 

viên được đào tạo và hỗ trợ đầy đủ. Tổ CTXH – TVTL cần tổ chức các khóa tập huấn, hội 

thảo, trao đổi kinh nghiệm để cập nhật liên tục đến giáo viên những đổi mới gần nhất 

trong lĩnh vực này để họ có thể chuyển giao những năng lực này cho học sinh. Trong các 

hoạt động này nên có những chuyên gia đến từ các tổ chức đang làm việc với trẻ em để họ 

chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về chương trình giáo dục kỹ năng sống của họ.   

4.6. Lĩnh vực hoạt động 6 - Tư vấn kỹ năng làm cha mẹ tích cực 

4.6.1. Mục đích và đối tượng  

“Nuôi dạy con tích cực là một cách tiếp cận nhằm thúc đẩy sự phát triển của trẻ em 

và quản lý hành vi của trẻ em theo cách xây dựng và không gây hại. Nó dựa trên sự giao 
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tiếp tốt và sự quan tâm tích cực để giúp trẻ phát triển. Những đứa trẻ lớn lên với sự nuôi 

dạy tích cực của cha mẹ có khả năng phát triển các kỹ năng của chúng và cảm thấy hài 

lòng về bản thân. Chúng cũng ít có vấn đề về hành vi hơn” (Dadds, Turner, Saunders, 

1997). 

Mục đích của tư vấn kỹ năng làm cha mẹ tích cực là nhằm cung cấp cho cha mẹ 

học sinh những kiến thức, kỹ năng về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em để từ đó có 

cách ứng xử tích cực đối với con cái nhằm giúp trẻ phát triển một cách toàn diện.  

Tư vấn kỹ năng làm cha mẹ tích cực có thể áp dụng cho tất cả cha mẹ học 

sinh/người chăm sóc có nhu cầu cần được hỗ trợ, đặc biệt quan tâm đến các cha mẹ/người 

chăm sóc có con ở trong hoàn cảnh đặc biệt như khuyết tật hay là nạn nhân của bạo hành, 

xâm hại.  

4.6.2. Hoạt động và nhiệm vụ của tổ CTXH-TVTL  

Tư vấn kỹ năng làm cha mẹ thường được thực hiện theo một chương trình cụ thể, 

dựa trên một chủ đề nào đó, ví dụ tư vấn kỹ năng bảo vệ trẻ em khỏi bạo hành, xâm hại, 

kỹ năng chăm sóc SKTT, kỹ năng chăm sóc và bảo vệ trẻ trong bối cảnh COVID,… 

Bởi vì giáo viên là lực lượng chủ yếu thực hiện tư vấn kỹ năng làm cha mẹ thông 

qua các buổi làm việc với phụ huynh, tư vấn cá nhân hoặc các buổi tư vấn nhóm. Tổ 

CTXH – TVTL có nhiệm vụ phối hợp hỗ trợ giáo viên thực hiện các hoạt động cơ bản 

dưới đây:  

a) Tìm hiểu nguyện vọng và nhu cầu của cha mẹ  

Tư vấn kỹ năng làm cha mẹ cần phải phù hợp với với từng nhóm cha mẹ, tổ CTXH 
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– TVTL phối hợp với giáo viên và các nhân viên trong nhà trường để thu thập thông tin 

về nhu cầu và mối quan tâm của cha mẹ. Trên cơ sở đó nhìn nhận được cha mẹ đang gặp 

những khó khăn gì trong việc nuôi dạy con cái và họ cần giúp đỡ những kỹ năng gì để 

khắc phục các vấn đề hiện tại. Tổ CTXH – TVTL giúp họ đưa ra các thông tin cụ thể hơn 

về những vấn đề họ muốn thảo luận. Có nhiều cách để lấy thông tin, ví dụ gặp gỡ nói 

chuyện, đưa phiếu hỏi, đề xuất cha mẹ gửi thông tin cho tổ CTXH – TVTL; hoặc có thể 

tìm hiểu gián tiếp thông qua học sinh và giáo viên chủ nhiệm. Lưu ý rằng việc lấy thông 

tin về mối quan tâm của cha mẹ là một quá trình liên tục. Cần phải liên tục tìm hiểu nhu 

cầu của cha mẹ để thiết kế các buổi sinh hoạt nhóm hay tham vấn cho phù hợp. 

b) Xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ năng làm cha mẹ tích cực 

Tổ CTXH – TVTL phối hợp với giáo viên và những người liên quan có cái nhìn 

tổng quan về kỹ năng làm cha mẹ để xây dựng những tài liệu hướng dẫn nêu rõ những gì 

muốn thực hiện và cách thức thực hiện như thế nào. Tài liệu hướng dẫn thường áp dụng 

cho tư vấn nhóm, bởi vì tư vấn cá nhân thường linh hoạt hơn, không theo một chủ đề nhất 

định. Tuy nhiên, tài liệu hướng dẫn cũng không cố định, mà có cơ chế mở, có khả năng 

thay đổi theo mối quan tâm và nhu cầu của cha mẹ.  

Hiện nay các chương trình tư vấn kỹ năng nuôi dạy con tích cực hay làm cha mẹ 

tích cực đang được phát triển rất phong phú ở Việt Nam thông qua các chương trình của 

Hội Phụ nữ, ngành Lao động Thương Binh và Xã hội, và các tổ chức xã hội, các tổ chức 

phi chính phủ làm việc với trẻ em. Các chương trình này rất đa dạng, bao gồm các chương 

trình được thiết kế dành cho cha mẹ có con ở các lứa tuổi khác nhau, các chương trình 

được thiết kế theo nhu cầu của trẻ, ví dụ kỹ năng làm cha mẹ trong lĩnh vực bảo vệ trẻ 

em, kỹ năng chăm sóc SKTT, kỹ năng giúp trẻ phát triển trí tuệ, kỹ năng giúp trẻ thay đổi 

hành vi, kỹ năng chăm sóc, giáo dục trẻ trong bối cảnh COVID-19 v.v. Các tài liệu hiện 

này có thể chia ra làm 2 nhóm: 

Tài liệu viết về kiến thức, kỹ năng chung, bao gồm: 

- Cách nhận biết, đánh giá các phương pháp dạy trẻ, ví dụ dạy trẻ theo kiểu độc 

đoán, nhu nhược, lạnh lùng, bạo lực hay tích cực. 

- Tìm hiểu về đặc điểm phát triển của trẻ và các nhu cầu cơ bản. 

- Cách nhận biết, đánh giá các phương pháp giáo dục trẻ, ví dụ dạy trẻ theo kiểu 
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độc đoán, nhu nhược, lạnh lùng, bạo lực hay tích cực. 

- Tác động các phương pháp dạy trẻ đến hành vi và cuộc sống của trẻ.  

- Các nhóm quyền cơ bản của trẻ em. 

- Một số luật pháp và quy định về việc chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ. 

- Các kỹ năng làm cha mẹ tích cực: kỹ năng lắng nghe tích cực, kỹ năng khích lệ, 

kỹ năng quản lý tức giận và căng thẳng. 

Tài liệu viết về kiến thức, kỹ năng để giải quyết các vấn đề cụ thể, bao gồm: 

- Kỹ năng giúp trẻ phát triển trí tuệ - cung cấp thông tin để giúp trẻ phát triển trí 

tuệ, cảm xúc, học tập và vui chơi. 

- Kỹ năng giúp trẻ điều chỉnh hành vi – cung cấp các ý tưởng giúp cha mẹ xử lý 

một số vấn đề về hành vi. 

- Kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho trẻ - cung cấp thông tin về phát triển, sức khỏe, 

bệnh tật và cách chăm sóc, an toàn cho trẻ. 

- Kỹ năng bảo vệ trẻ khỏi các hành vi xâm hại, bạo lực – cung cấp các thông tin 

liên quan đến xâm hại trẻ em, cách nhận biết hành vi xâm hại và kỹ năng phòng chống 

xâm hại và bảo vệ trẻ em. 

- Kỹ năng chăm sóc SKTT cho trẻ - cung cấp kiến thức về các vấn đề SKTT của 

trẻ em, nguyên nhân và cách phòng ngừa và chăm sóc trẻ. 

- Kỹ năng chăm sóc trẻ trong bối cảnh COVID-19 – cung cấp thông tin về các 

nguy cơ trẻ gặp phải và cách xử lý, hỗ trợ trẻ. 

- Kỹ năng bảo vệ trẻ khỏi những nguy cơ trên môi trường mạng – cung cấp thông 

tin về các nguy cơ trẻ bị xâm hại trên môi trường mạng và cách phòng tránh. 

Tổ CTXH – TVTL cần rà soát, lựa chọn, điều chỉnh các tài liệu này cho phù hợp 

với mục đích, nhu cầu của các nhóm cha mẹ cụ thể - không cần phải xây dựng tài liệu từ 

đầu. Các tài liệu này vừa được tổ CTXH – TVTL và giáo viên sử dụng như tài liệu hướng 

dẫn và vừa được cha mẹ sử dụng như tài liệu thực hành. Các tài liệu có thể chuẩn bị dưới 

dạng tài liệu phát tay, tài liệu truyền thông, bài giảng. Nói chung không cần phải là tài 

liệu hướng dẫn kỹ thuật mang tính hàn lâm. Tài liệu cần sử dụng ngôn ngữ đơn giản, dễ 

hiểu, trình bày thân thiện, xúc tích, ngắn gọn.  

c) Tổ chức các buổi tư vấn nhóm 
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Tư vấn cá nhân được thực hiện linh hoạt bằng hình thức 1-1 thông qua các phương 

pháp trực tiếp hay gián tiếp. Tư vấn nhóm thông thường được tổ chức dưới dạng các buổi 

sinh hoạt nhóm trực tiếp, yêu cầu có kế hoạch và cấu trúc tổ chức cụ thể. Những thông tin 

dưới đây chủ yếu tập trung hướng dẫn tổ chức tư vấn nhóm.  

Mỗi buổi tư vấn nhóm cần có các mục tiêu cụ thể để xác định những kết quả muốn 

đạt được khi kết thúc buổi sinh hoạt, chủ yếu để đánh giá xem chương trình đã tác động 

đến cách thức cha mẹ suy nghĩ, cảm nhận về con cái mình như thế nào và sẽ lựa chọn 

những hành vi ứng xử nào. Các mục tiêu, nội dung và hoạt động cụ thể giữa các buổi tư 

vấn sẽ không giống nhau. Tuy nhiên trình tự cơ bản của một buổi tư vấn sẽ luôn giống 

nhau, gồm 3 phần: phần đầu (Mở đầu), phần giữa (Nội dung chính), và phần kết thúc 

(Tổng kết). Phần mở đầu thường dành cho giới thiệu, làm quen [nếu là buổi đầu tiên], ôn 

tập [nếu là buổi tiếp theo], khởi động. Phần nội dung chính chiếm nhiều thời gian nhất. 

Đây là khoảng thời gian để phát triển và thảo luận nội dung sinh hoạt, thực hành các kỹ 

năng và triển khai các hoạt động. Phần tổng kết dành cho tóm lược lại các vấn đề chính đã 

được đề cập trong buổi tư vấn và lấy ý kiến phản hồi của cha mẹ về những nội dung đã 

được đề cập đến, và định hướng cho buổi sinh hoạt tiếp theo. 

Tổ CTXH – TVTL và cán bộ, giáo viên cần vận dụng nhiều hình thức hoạt động 

như thảo luận chia sẻ kinh nghiệm, thuyết trình, băng video, trình diễn và sử dụng các 

nguồn thông tin như sách dành cho cha mẹ, đóng vai, hoặc các hoạt động thực hành; và 

suy nghĩ cách khuyến khích sự hỗ trợ lẫn nhau trong nhóm nhằm xây dựng và củng cố 

mối quan tương trợ giữa những người tham gia trong nhóm.  

d) Giám sát và đánh giá   

Giám sát được thực hiện sau mỗi buổi tư vấn. Mục đích là để theo dõi các hoạt 

động đang diễn ra trong nhóm, những điểm cha mẹ thích và không thích, những gì đã học 

được và đề xuất thay đổi nếu có. Một trong những hình thức phổ biến nhất của giám sát là 

yêu cầu cha mẹ, vào cuối mỗi buổi sinh hoạt, chia sẻ ngắn gọn cảm nhận của họ về buổi 

sinh hoạt. 

Đánh giá được thực hiện trước và sau khi thực hiện một chương trình tư vấn cụ 

thể, ví dụ “Chương trình tư vấn cha mẹ về kỹ năng chăm sóc và bảo vệ trẻ trong bối cảnh 

COVID”. Một chương trình có thể có nhiều buổi tư vấn. Trước khi chương trình bắt đầu, 
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tổ CTXH – TVTL [và cán bộ, giáo viên] cần thực hiện đánh giá ban đầu về nhận thức và 

kỹ năng của cha mẹ liên quan đến các chủ đề sắp thảo luận. Mục đích là để so sánh với 

kết quả sau khi kết thúc chương trình tư vấn để biết được mức độ thay đổi về kiến thức và 

kỹ năng của cha mẹ. Điều quan trọng nhất là đánh giá xem cha mẹ đã vận dụng hoặc có 

kế hoạch vận dụng các kiến thức và kỹ năng được tư vấn vào việc chăm sóc, giáo dục và 

bảo vệ con cái như thế nào. Có nhiều cách để đánh giá, có thể thực hiện thông qua trao 

đổi trực tiếp, thảo luận nhóm rồi đưa ra ý kiến chung, điền vào phiếu đánh giá theo cá 

nhân hoặc gửi tin nhắn, email.  

Thực hành hộp số 6: Kế hoạch buổi tư vấn xây dựng bầu không khí tích cực 

  
 

 

o Cha mẹ hiểu được tầm quan trọng và ích lợi của việc xây dựng 
bầu không khí tích cực trong gia đình 

o Cha mẹ có kiến thức trong việc thực hành tạo dựng bầu không 
khí tích cực trong gia đình 

o Cha mẹ có ý thức thực hành xây dựng bầu không khí tích cực 
trong gia đình trong sinh hoạt gia đình hằng ngày. 

 

T
HỜI 

GIAN 
MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ 

5p 

Chào hỏi, làm quen, 
giới thiệu mục tiêu 
buổi nói 
chuyện/sinh hoạt 
CLB 

- Người tổ chức giới thiệu bản thân, giới 
thiệu về mục tiêu cũng như nội dung chính của 
buổi sinh hoạt 

- Thành viên giới thiệu về bản thân: Trò 
chơi giới thiệu theo vòng tròn 

5p Thống nhất quy tắc - Cùng thống nhất một số quy tắc tham gia hoạt 

XÂY DỰNG BẦU 
KHÔNG KHÍ TÍCH 
CỰC TRONG GIA 

ĐÌNH 
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tham gia động nhóm bao gồm: Lắng nghe, không phán xét, để 
ĐT ở chế độ rung, tích cực trao đổi, bảo mật thông tin, 
… 

20p 

Bầu không khí tích 
cực trong gia đình là 
gì? Và tầm quan 
trọng 

- Tham dự viên liệt kê (giấy hoặc thẻ màu) 
những khoảnh khắc nào trong gia đình mà mỗi người 
thấy vui/hạnh phúc nhất? 

- Thảo luận chung: Những khoảnh khắc 
vui/hạnh phúc này giúp ích cho gia đình như thế nào? 

- Thảo luận chung: Những khoảnh khoắc hạnh 
phúc như thế có hay xảy ra không? Nếu không, điều gì 
khiến nó ít xảy ra? 

30p 
Cách thức xây dựng 
bầu không khí tích 
cực 

- Thừa nhận cảm xúc của mỗi thành viên 
- Nói lời cám ơn/xin lỗi 
- Khen ngợi 
- Lắng nghe 
- Dành thời gian làm việc chung 

25p Thực hành 
- Thực hành những cách thức xây dựng bầu 

không khí tích cực thông qua một số tình huống cụ thể 
được đóng góp từ các tham dự viên 

5p Tổng kết 

- Nhấn mạnh lại các thông điệp trong buổi nói 
chuyện 

- Khuyến khích các tham dự viên thực hành 
luôn những hướng dẫn đã cùng thảo luận 

 

 

Kế hoạch chương trình tư vấn, tham vấn nhóm phòng ngừa dành cho học sinh 
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4.7. Lĩnh vực hoạt động 7. Giáo dục kỷ luật tích cực trong trường học  

4.7.1. Đối tượng và mục đích  

Giáo dục kỷ luật (GDKL) tích cực áp dụng cho học sinh mắc khuyết điểm trong 

quá trình học tập và rèn luyện, vi phạm nội quy nhà trường, các quy chế, quy định của 

ngành Giáo dục, ví dụ hành vi bắt nạt, vi phạm pháp luật liên quan đến hành vi sai trái 

nhưng không ở mức độ tội phạm, đi học muộn, quay cóp bài, nói dối v.v.  

“Giáo dục kỷ luật tích cực là cách giáo dục dựa trên nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất 

của học sinh; không làm tổn thương đến thể xác và tinh thần của học sinh; có sự thỏa 

thuận giữa Giáo viên – Học sinh và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của các em. GDKL 

tích cực nhằm dạy và rèn luyện cho học sinh tính tự giác tuân theo các quy định và quy 

tắc đạo đức ở thời điểm trước mắt cũng như về lâu dài”34. 

Kỷ luật tích cực khác với trừng phạt. Trừng phạt là việc sử dụng vũ lực hay áp lực 

tâm lý, gây ra đau đớn về thể xác hoặc tổn thương tinh thần cho một cá nhân nào đó. 

 
34 Nguyễn Hồng Thuận và các cộng sự, 2020, Hướng dẫn phương pháp giáo dục kỷ luật tích cực và xây dựng mối 
quan hệ tôn trọng, bình đẳng trong trường phổ thông 
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Trừng phạt được sử dụng như một hình thức răn đe, giáo dục đối tượng khi có biểu hiện 

hành vi, thái độ không tuân thủ hoặc không phù hợp chuẩn mực chung. Trong môi trường 

giáo dục học đường không khuyến khích áp dụng các biện pháp trừng phạt. 

GDKL tích cực cho học sinh dựa trên nguyên tắc đặc trưng là đảm bảo: Công 

bằng, Tôn trọng và Phù hợp với mức độ phát triển tâm sinh lý của học sinh. 

Biện pháp GDKL tích cực không áp dụng một cách máy móc và được quyết định 

dựa trên vấn đề khách quan, nguyên nhân, tính chất, mức độ, hậu quả và đặc điểm tâm lý 

và lứa tuổi của từng học sinh mắc khuyết điểm.  

Dưới đây là một số biện pháp GDKL tích cực [được nêu tại Điều 9, Dự thảo Thông 

tư Quy định về khen thưởng và kỉ luật đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ 

thông]35 có thể xem xét áp dụng phù hợp đối với từng học sinh ở các cấp học khác nhau:  

1. Khuyên bảo, động viên; nhắc nhở, phê bình riêng đối với học sinh mắc khuyết 

điểm.  

2. Phối hợp với cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh để cùng thực 

hiện kế hoạch giáo dục, hỗ trợ học sinh sửa chữa khuyết điểm.  

3. Tổ chức TVTL cho học sinh mắc khuyết điểm đang gặp khó khăn tâm lý.  

4. Yêu cầu học sinh thực hiện một số nhiệm vụ học tập và rèn luyện đã được học 

sinh thỏa thuận, cam kết thực hiện theo nội quy của nhà trường. 

4.7.2. Hoạt động cơ bản và nhiệm vụ của tổ CTXH-TVTL  

Các hoạt động GDKL tích cực thường được cụ thể theo một quy trình có các bước 

dưới đây36 

 
 
36 Nguyễn Hồng Thuận và các cộng sự, 2020, Hướng dẫn phương pháp giáo dục kỷ luật tích cực và xây dựng mối 
quan hệ tôn trọng, bình đẳng trong trường phổ thông 
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Thông thường giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm phát hiện những học sinh có 

hành vi vi phạm hay hành vi lệch chuẩn và chủ động áp dụng các biện pháp kỷ luật tích 

cực. Tuy nhiên, tổ CTXH – TVTL có thể phối hợp hỗ trợ giáo viên giải quyết những 

trường hợp phức tạp. Như vậy tổ CTXH-TVTL sẽ có 2 nhiệm vụ chính: 1) hỗ trợ giải 

quyết những trường hợp phức tạp; và 2) nâng cao năng lực cho giáo viên về áp dụng các 

biện pháp GDKL tích cực. 

a) Hỗ trợ giải quyết các trường hợp phức tạp 

Dưới đây là nhiệm vụ cụ thể thực hiện theo 5 bước nói trên khi tổ CTXH-TVTL 

tham gia giải quyết một trường hợp: 

Bước 1. Xác định vấn đề của học sinh:  Khi phát hiện hoặc được thông báo có học 

sinh có những vi phạm hay hành vi lệch chuẩn, tổ CTXH – TVTL phối hợp với giáo viên 

để xác định vấn đề của học sinh, bao gồm tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến học sinh có hành 

vi vi phạm hay lệch chuẩn. Các nguyên nhân có thể liên quan tới tâm sinh lý, tình cảm, 

thể chất, mối quan hệ xã hội, hoàn cảnh gia đình v.v. Để đánh giá vấn đề một cách khách 

quan, cán bộ CTXH – TVTL cần thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau như qua 

bạn bè, gia đình, thầy cô giáo. 

Có một số trường hợp học sinh muốn làm việc với tổ CTXH – TVTL mà không có 

sự tham gia của giáo viên chủ nhiệm cũng như của cha mẹ. Những ý kiến này của học 

sinh cần phải được tôn trọng và các buổi gặp gỡ nên tổ chức trong môi trường thân mật, 

có thể tổ chức các hoạt động như trò chơi [đối với học sinh nhỏ tuổi], vẽ, kể chuyện v.v. 

để học sinh cảm thấy thoải mái chia sẻ thông tin.  

Bước 2. Lựa chọn hình thức kỷ luật phù hợp: Dựa trên những thông tin thu thập 
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được ở Bước 1, cán bộ CTXH – TVTL sẽ thảo luận với học sinh, giáo viên và cha mẹ để 

lựa chọn biện pháp kỷ luật tích cực. Biện pháp kỷ luật tích cực này phải đáp ứng được 

nguyên tắc Công bằng, Tôn trọng và Phù hợp với lứa tuổi. Ngoài ra cán bộ CTXH – 

TVTL còn xem xét đến các khía cạnh như những thuận lợi và bất lợi của mỗi giải pháp; 

những nguy cơ mà học sinh có thể gặp phải; những thuận lợi và khó khăn khi thực thi giải 

pháp đó. 

Bước 3. Lập kế hoạch giáo dục kỷ luật học sinh: Sau khi thống nhất lựa chọn được 

biện pháp kỷ luật tích cực, cán bộ CTXH – TVTL tiếp tục làm việc với học sinh, giáo 

viên và cha mẹ để xây dựng kế hoạch để làm cơ sở tiến hành các hoạt động giáo dục cụ 

thể và để các bên có thể kiểm soát, theo dõi tiến trình thay đổi hành vi của học sinh.  

Bước 4. Thực hiện kế hoạch GDKL tích cực: cán bộ CTXH – TVTL phối hợp với 

giáo viên, cha mẹ và những người liên quan để đồng hành hỗ trợ học sinh thực hiện 

những nhiệm vụ đã nêu trong kế hoạch. Ngoài ra, cán bộ CTXH – TVTL còn hỗ trợ các 

bên liên quan thực hiện vai trò trách nhiệm của mình, vận động những nguồn lực để giúp 

học sinh đạt được mục tiêu. 

Bước 5. Giám sát, Đánh giá và điều chỉnh hình thức kỷ luật (nếu cần thiết). Trong 

quá trình thực hiện kế hoạch GDKL tích cực, cán bộ CTXH – TVTL phối hợp với giáo 

viên, cha mẹ theo dõi, cập nhật những diễn biến và biểu hiện của học sinh về hành vi, thái 

độ, và kết quả đạt được. Có những hỗ trợ kịp thời khi học sinh gặp những tình huống khó 

khăn, phức tạp hoặc điều chỉnh hoạt động khi thấy không phù hợp với tình huống của học 

sinh. Khi kế hoạch GDKL đã hoàn thành mà mục tiêu chưa đạt được, có nghĩa là nhận 

thức, hành vi của học sinh chưa cải thiện, cán bộ CTXH – TVTL cần tiếp tục thu thập và 

phân tích thông tin, tìm ra giải pháp mới, và như vậy, cần sửa đổi bổ sung một kế hoạch 

khác.  

b) Hỗ trợ xây dựng năng lực cho giáo viên 

Mục tiêu là hỗ trợ giáo viên nắm được các phương pháp kỷ luật tích cực, có được 

những kiến thức và kỹ năng để thực hành thành công các phương pháp kỷ luật tích cực 

trong trường học. Xây dựng năng lực tập trung vào nội dung cụ thể sau:  

- Hỗ trợ giáo viên hiểu về quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em.  

- Hỗ trợ giáo viên có những kiến thức về tâm lý lứa tuổi; những hành vi lệch chuẩn 
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thường gặp ở mỗi lứa tuổi. 

- Giúp giáo viên hiểu và thực hành được các phương pháp kỷ luật tích cực. 

- Giúp giáo viên thực hành các kỹ năng như kỹ năng thể hiện sự tôn trọng, kỹ năng 

lắng nghe, kỹ năng thấu cảm, tư vấn thay đổi hành vi... 

Xây dựng năng lực thực hiện thông qua các hoạt động: 

- Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm. Có thể lồng ghép với các hoạt động khác trong 

trường học. 

- Tư vấn cho giáo viên các phương pháp, kỹ năng kỷ luật tích cực. 

- Phối hợp cùng giải quyết các trường hợp áp dụng kỷ luật tích cực 

- Cập nhật các thông tin, chính sách, chương trình của ngành giáo dục và các 

ngành, tổ chức khác về kỷ luật tích cực. 

- Chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm trong và ngoài nước về kỷ luật tích cực 

trong trường học. 

Tình huống 1 thực hành hộp số 7 

Cả lớp đều cho rằng Hưng là học sinh hay gây sự và hay trốn học, kể cả buổi sinh 

hoạt lớp hôm nay. Các bạn liệt kê ra là Hưng hay đánh bạn, lấy bóng của bạn lớp 

bên cạnh, chửi bậy, bị điểm kém… Nếu cô giáo hỏi sẽ xử lý ra sao bây giờ, chắc cả 

lớp đồng ý là phải kỷ luật. Nhưng cô hỏi “Các em nghĩ là tại sao Hưng lại làm như 

vậy?”. Học sinh đưa ra một số câu trả lời “Vì bạn ấy keo kiệt”; “Vì bạn ấy hay bắt 

nạt người khác”. Cuối cùng một học sinh nói “Có thể không có ai chơi với bạn ấy”. 

Một học sinh khác nói “Bạn ấy ở với anh chị vì không có bố mẹ”. Sau đó cô giáo 

hỏi cả lớp cho biết xem sống không có bố mẹ sẽ thế nào. Học sinh nói rằng sẽ rất 

khó khăn, sẽ phải tự làm nhiều thứ…Giờ đây các em đã thể hiện sự hiểu biết Hưng 

chứ không phải ghét bỏ hay thù địch. Khi cô hỏi: “Có bao nhiêu em trong lớp mình 

muốn giúp đỡ Hưng?” Hầu như cả lớp cùng giơ tay. Cả lớp đưa ra một loạt những 

việc cụ thể mà các em muốn làm để giúp Hưng. 

Hôm sau cô nói cho Hưng biết là lớp đã thảo luận vấn đề của Hưng. Khi cô đề nghị 

Hưng đoán xem liệu có ai muốn giúp đỡ mình, Hưng nhìn xuống nền nhà và nói 

“có lẽ là không có ai cả”. Khi cô cho biết tất cả cùng muốn giúp Hưng, Hưng nhìn 

lên tròn xoe mắt hỏi lại như không thể tin được “Cả lớp?”. 
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Khi cả lớp quyết định giúp đỡ Hưng bằng cách đối xử thân thiện với em, Hưng 

cảm thấy được khích lệ và dần dần có nhiều tiến bộ trong mối quan hệ với bạn bè 

và kết quả học tập. 

Câu hỏi: Anh/chị có bình luận như thế nào về cách giải quyết vấn đề của cô giáo? 

Thảo luận hộp số 7 

Theo anh/chị những câu dưới đây đúng hay sai? Đúng Sai  

1. Người lớn lúc nào cũng đúng?   

2. Người lớn luôn quyết định cái gì là đúng cái gì là sai?   

3. Người lớn không cần phải đưa lí do mà chỉ cần yêu cầu là trẻ 

con phải thực hiện. 

  

4. Sự ngang bướng, cứng đầu cứng cổ của trẻ phải bị bẻ gãy càng 

sớm càng tốt. 

  

5. Người lớn không bao giờ được thể hiện những cảm xúc “yếu 

đuối” (sợ hĩa, bị tổn thương). 

  

6. Nếu bố mẹ không biết đánh con, bố mẹ sẽ mất hết quyền lực.   

7. Roi vọt không làm trẻ nên người. Yêu thương mạnh hơn lời quát 

mắng. 

  

8. Trẻ em cư xử tốt hơn khi bố mẹ, thầy cô yêu thương, nhất quán 

và tôn trọng nhu cầu và cảm xúc của trẻ. 

  

9. Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.   

10. Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư.   

11. Bố mẹ, thầy cô phải thật nghiêm khắc thì mới được trẻ tôn 

trọng. 

  

12. Hồi nhỏ tôi bị đánh nhiều mà bây giờ vẫn nên người.   

13. Tôi có đánh con thì cũng vì yêu nó và muốn nó nên người.   

14. Không đánh thì trẻ không sợ. Không sợ là dễ hư.   

15. Thử mọi cách không được, chỉ mỗi roi là được.   
 

 

4.8. Lĩnh vực hoạt động 8 - Truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi 

hành vi cho học sinh, cha mẹ và cán bộ, giáo viên trong trường học  
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1. Xác 
định vấn 
đề và đối 
tượng  

 
2. Xây dựng 
kế hoạch 
truyền 
thông 

 
3. Thực 
hiện kế 
hoạch 
truyền 
thông  

 4. Giám sát 
thực hiện  

 
5. Đánh giá 
thực hiện 
kế hoạch 

Sơ đồ Chương trình truyền thông 

4.8.1. Mục đích và đối tượng 

Truyền thông nâng cao nhận thức và 

thay đổi hành vi đóng vai trò rất quan trọng 

trong việc phòng ngừa các vấn đề tâm lý-xã 

hội của học sinh và cải thiện môi trường giáo 

dục an toàn, thân thiện và hiệu quả. Mục đích 

cụ thể của truyền thông trong trường học là: 

Nâng cao nhận thức, thái độ của học sinh, cha 

mẹ học sinh, cán bộ, giáo viên trong trường 

học về các vấn đề của học sinh để từ đó thúc 

đẩy thực hiện các hành vi chăm sóc, giáo dục và bảo vệ học sinh.  

Đối tượng tác động của chương trình truyền thông gồm có học sinh, cha mẹ học 

sinh, cán bộ, giáo viên trong trường. 

4.8.2. Hoạt động và nhiệm vụ của tổ CTXH-TVTL 

Một chương trình truyền thông thường đi theo quy trình 5 bước [xem trên sơ đồ]. 

Tổ CTXH-TVTL có trách nhiệm phối hợp với cán bộ, giáo viên khác trong nhà trường 

thực hiện các chương trình truyền thông theo hướng dẫn kỹ thuật được nêu tại ‘Sổ tay 

thực hành CTXH trong trường học’.37  

Tổ CTXH-TVTL có nhiệm vụ điều phối và phối hợp thực hiện chương trình truyền 

thông. Bởi vì một chương trình truyền thông có rất nhiều hoạt động đa dạng, liên quan 

đến nhiều chủ thể tác động, thời gian thực hiện tương đối dài và theo một quy trình có yêu 

cầu chặt chẽ đến đầu vào, đầu ra và các phương pháp kỹ thuật vì vậy tổ CTXH-TVTL sẽ 

thực hiện vai trò điều phối và cán bộ, giáo viên trong nhà trường có nhiệm vụ phối hợp để 

thực hiện những kế hoạch hoặc hoạt động truyền thông cụ thể dưới sự hướng dẫn của tổ 

CTXH-TVTL. Tổ CTXH-TVTL có các hoạt động cụ thể như sau: 

- Thực hiện đánh giá tìm hiểu các vấn đề cần truyền thông thay đổi hành vi thông 

qua các đợt khảo sát nhanh để tìm hiểu xem học sinh hay cá nhân/nhóm đang có những 

hành vi nào chưa phù hợp làm ảnh hưởng đến công việc dạy và học ở trong nhà trường. 

Khảo sát nhanh bao gồm có thảo luận nhóm, điền các bảng hỏi, phỏng vấn cá nhân… 
 

37 Quyết định số 4215/QĐ-BGDĐT ký ngày 14 tháng 12 năm 2022 phê duyệt Sổ tay thực hành CTXH trong trường 
học, tr.25 

Chương 
trình 

truyền 
thông 
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nhằm xác định các vấn đề nổi cộm; xác định đối tượng đích [là đối tượng cần thay đổi 

nhận thức, thái độ và hành vi]; xác định đối tượng thứ cấp có ảnh hưởng đến nhận thức và 

hành vi của đối tượng đích.  

- Xây dựng kế hoạch truyền thông có sự tham gia của những đối tượng có liên 

quan, đặc biệt là đối đích và đối tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức, thái độ của 

đối tượng đích. Mục đích là xây dựng được các mục tiêu và phương pháp truyền thông 

phù hợp với đối tượng.  

- Xây dựng các thông điệp truyền thông và tài liệu truyền thông đảm bảo phù hợp 

với mục tiêu của truyền thông, phù hợp với đối tượng và điều kiện nguồn lực của địa 

phương.  

- Phối hợp với cha mẹ, cán bộ và giáo viên trong nhà trường tổ chức các hoạt động 

truyền thông bao gồm truyền thông trực tiếp và truyền thông gián tiếp. Bởi vì có rất nhiều 

các hoạt động truyền thông sẽ được thực hiện, vậy tổ CTXH-TVTL cần làm việc với giáo 

viên để lồng ghép các hoạt động truyền thông với các hoạt động của lớp học, tham vấn, tư 

vấn, hay hoạt động ngoại khóa của nhà trường.  

- Giám sát các hoạt động truyền thông. Việc giám sát các hoạt động truyền thông 

phải được tổ CTXH-TVTL thực hiện định kỳ để biết liệu các hoạt động truyền thông có 

diễn ra như kế hoạch hay không; thông điệp truyền thông có được truyền đến đúng đối 

tượng hay không; các cá nhân tham gia thực hiện như thế nào và liệu kế hoạch truyền 

thông có đạt được mục tiêu, đúng hạn và phù hợp với phạm vi ngân sách đã phân bổ hay 

không. Việc giám sát định kỳ sẽ cung cấp cho cán bộ CTXH–TVTL những thông tin kịp 

thời để có thể kịp điều chỉnh các thông điệp, hoạt động truyền thông v.v để giúp thông tin 

được truyền tải tới các nhóm đối tượng kịp thời và hiệu quả.  

- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch truyền thông. Đánh giá kết quả được tổ 

CTXH-TVTL thực hiện sau khi kết thúc các hoạt động truyền thông theo kế hoạch nhằm 

biết được những thay đổi về nhận thức, thái độ và hành vi của nhóm đối tượng đích trước 

và sau khi được truyền thông. Đánh giá còn nhằm đưa ra những ý kiến, đề xuất để cải 

thiện tốt hơn cho hoạt động truyền thông tiếp theo. Kết quả đánh giá cần được chia sẻ với 

các cấp quản lý, thành viên thực hiện và đối tượng đích góp phần tạo động lực và rút kinh 

nghiệm cho các hoạt động truyền thông trong trường học. Đánh giá có thể được thực hiện 
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theo bảng hỏi, phỏng vấn và kết hợp với quan sát hành vi của nhóm đối tượng đích. 

Thực hành trải nghiệm hộp số 8 

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG 
1. Thông tin chung 

Tên dự án/hoạt động  

Tên cá nhân/đơn vị tổ 
chức 

 

Địa bàn thực hiện  

Thời gian thực hiện  

Đối tượng trực tiếp và 
gián tiếp 

Tổng số người tham gia:……………………………..           
Số TNV: ………………….Nữ:……………………….. 
Số người hưởng lợi:………………..Nữ:……………. 
Số trẻ em: …………….Nữ:…………………………... 

Mục tiêu truyền thông  

Tiến độ    

Lượng giá  

2. Kết quả  

2.1. Tóm tắt hoạt động đã triển khai  

S
TT 

Hoạt động Thời gian thực 
hiện  

Phương pháp 
đo lương đánh giá dự 
án 

Kết quả đạt 
được 

1 Tên hoạt 
động 1 (thời gian) 

   

2 Tên hoạt 
động 2 (thời gian) 

   

3 Tên hoạt 
động 3 (thời gian) 

   

4 Tên hoạt 
động 4 (thời gian) 

   

2.2. Tiến độ thực hiện và đánh giá 

a) Kết quả đạt được  
b) Khó khăn, hạn chế cần khắc phục  
c) Bài học kinh nghiệm  
a) Kênh truyền thông của hoạt động 
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S
TT 

Kênh truyền thông  Thống kê số lượng 

1 Email Số lượng email 

2 Facebook Số lượng friends 

3 Youtube Số lượng view 

4 Website Số lượng view 

5 Báo viết Số bài 

b) Kênh truyền thông về hoạt động 
- Dẫn link báo điện tử, đài truyền hình,…. 
- Hình chụp bài đăng (báo giấy) 
c) Ảnh/Video của hoạt động (tối thiểu 10 ảnh chất lượng cao - nên share ảnh/video qua Google Drive 

hoặc Dropbox thay vì MF) + Thư đồng thuận cho phép sử dụng thông tin cá nhân của người trong 
ảnh/video clip                                                                                                          

 ....................................................................................................................................................................  
d) Các tài liệu sử dụng trong buổi truyền thông  

 ....................................................................................................................................................................  
e) Phát biểu cảm tưởng của người tham gia (đối tượng hưởng lợi, tình nguyện viên,…). Ghi rõ họ tên, 

tuổi và đơn vị - trường lớp/cơ quan  
Câu hỏi: Dựa vào những ván đề gặp phải của học sinh trong nhà trường hiện nay, anh/chị hãy lên kế 
hoạch truyền thông? 

5. Phối hợp trong và ngoài nhà trường 

5.1. Phối hợp trong nhà trường 

CTXH và TVTL là một công việc hướng đến việc giải quyết các vấn đề tâm lý và 

an sinh xã hội mà học sinh gặp phải làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học tập. Như 

vậy, công tác này liên quan đến tất cả các bộ phận trong nhà trường. Có nghĩa là các bộ 

phận đều có trách nhiệm phối hợp tham gia thực hiện CTXH và TVTL.  

Nhà trường cần thành lập một “nhóm công tác” để tạo ra một cơ chế phối hợp giữa 

các bộ phận với nhau, chịu trách nhiệm thực hiện và giải trình công việc CTXH và TVTL.  

“Nhóm công tác” có cán bộ CTXH–TVTL làm trưởng nhóm và có các thành viên 

đại diện cho các bộ phận khác nhau trong nhà trường. “Nhóm công tác” này tạo ra một 

diễn đàn cho phép các thành viên chia sẻ các nguồn lực, thông tin, trách nhiệm, cùng nhau 

phát hiện và ứng phó tốt hơn với các vấn đề của học sinh. Sự đa dạng về kinh nghiệm, 

chuyên môn, khả năng lãnh đạo phù hợp và sự năng động của nhóm là những động lực 

quan trọng. 
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“Nhóm công tác” cần được thành lập chính thức bằng một quyết định của thủ 

trưởng đơn vị và kèm theo một quy chế hướng dẫn chi tiết về trách nhiệm và cơ chế hoạt 

động của nhóm. Quyết định và quy chế này có thể thay đổi hằng năm hoặc bất cứ khi nào 

có sự thay đổi về nhân sự hay nhiệm vụ. Quy chế có nội dung cơ bản như sau: 

QUY CHẾ HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM CÔNG TÁC 

1. Các vấn đề cần giải quyết liên quan đến CTXH và TVTL 

2. Mục tiêu của “nhóm công tác” 

3. Nhiệm vụ của trưởng nhóm là nhân viên CTXH - TVTL và các thành viên 

tham gia [đại diện theo từng bộ phận] 

4. Các hoạt động cụ thể của nhóm 

5. Phương thức hoạt động, báo cáo, giám sát và chia sẻ thông tin 

6. Một số nguyên tắc hoạt động [ví dụ bảo mật thông tin, chia sẻ thông tin] 

7. Thời gian hoạt động 

8. Điều kiện chấm dứt hoạt động của “nhóm công tác” 

 Bởi vì cán bộ CTXH – TVTL chịu trách nhiệm điều phối và hỗ trợ “nhóm công 

tác” này nên cần có một số lưu ý liên quan đến trách nhiệm của trưởng nhóm như sau: 

- Tạo điều kiện và hỗ trợ các thành viên thực hiện hiệu quả công việc được giao; 

quản lý động lực của nhóm trong mọi thời điểm. 

- Đảm bảo đáp ứng các nhu cầu của thành viên về việc tiếp cận công bằng đến các 

phương tiện và điều kiện hoạt động, ví dụ cơ hội tập huấn nâng cao năng lực, các thiết bị 

hoạt động. 

- Đảm bảo “nhóm công tác” có các nguồn lực cần thiết để hoạt động hiệu quả.  

- Giải quyết nhanh chóng các mối quan tâm và thắc mắc của thành viên liên quan 

đến công việc, cập nhật thường xuyên các thông tin, quan hệ đối tác liên quan đến cung 

cấp dịch vụ CTXH - TVTL.  

5.2. Phối hợp liên ngành 

Hiện nay, theo quy định của Luật trẻ em (2016) và Nghị định 56/2017/NĐ-CP, ở 

các địa phương đều đã có cơ chế phối hợp liên ngành để thúc đẩy công tác thực hiện 

quyền trẻ em. Ở các cấp tỉnh/thành phố, huyện/quận, xã/phường đều có các Ban điều 

hành, nhóm công tác liên ngành hay nhóm thường trực về “Chăm sóc, Giáo dục, Bảo vệ 
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trẻ em” [sau đây gọi tắt là Nhóm liên ngành]. Họ có thể có các tên gọi khác nhau nhưng 

có chung các nhiệm vụ cơ bản là thực hiện và bảo vệ quyền trẻ em. Đứng đầu của các 

Nhóm liên ngành là Chủ tịch/Phó chủ tịch UBND và có các thành viên bao gồm [nhưng 

không giới hạn] công an, LĐTBXH, tư pháp, y tế, giáo dục, khác… 

Mục đích của nhóm liên ngành là để:  

-  Tăng cường cung cấp dịch vụ đa dạng có chất lượng và kịp thời cho đối tượng 

hưởng lợi là trẻ em;  

-  Xác định những công việc bị trùng lặp hoặc tương phản nhau để từ đó điều chỉnh 

để giúp đối tượng không bị rối về việc ai sẽ làm gì;  

-  Xây dựng kế hoạch liên ngành thể hiện rõ hoạt động và trách nhiệm của các bên; 

-  Chia sẻ, cập nhật những kiến thức, kinh nghiệm về chăm sóc giáo dục và bảo vệ 

trẻ em và hỗ trợ nhau làm việc hiệu quả hơn;  

-  Xác định các vấn đề mang tính hệ thống có thể gây khó khăn cho đối tượng 

hưởng lợi và việc cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu của trẻ em, ví dụ các thủ tục chuyển 

tuyến;  

-  Thống nhất được quy trình hoạt động có điều phối và phối hợp có thể mang lại 

những dịch vụ hoàn hảo hơn cho trẻ em và gia đình, ví dụ quy trình quản lý trường hợp, 

quy trình chuyển tuyến.  

Các Nhóm liên ngành ở mỗi cấp đều có quy chế hoạt động do UBND cấp đó phê 

duyệt. Quy chế này nêu rõ vai trò, nhiệm vụ của từng đơn vị liên quan; những hoạt động 

phối hợp; và hình thức kết nối, chuyển gửi trường hợp. Dưới đây là một số thông tin cụ 

thể về Quy chế hoạt động của Nhóm liên ngành:  

5.2.1. Vai trò, nhiệm vụ của các đơn vị tham gia Nhóm liên ngành 

Ủy ban Nhân dân tỉnh/thành phố, huyện/quận, xã/phường: là đơn vị điều phối chỉ 

đạo việc: 

- Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành trong đó nêu rõ vai trò, nhiệm vụ của mỗi 

bên; nêu các hoạt động cụ thể trong phối hợp; và phương thức hoạt động  

- Điều phối nguồn lực [nhân lực và tài chính] để thực hiện hỗ trợ, can thiệp theo 

từng trường hợp cụ thể 

- Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp liên ngành đáp ứng các vấn đề theo cá nhân 
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trẻ và được nhóm liên ngành thông qua.  

- Giám sát chất lượng và tiến trình cung cấp dịch vụ liên ngành. 

Ngành LĐTBXH: là cơ quan đầu mối hỗ trợ UBND thực hiện các chính sách cho 

trẻ em và điều phối việc cung cấp các dịch vụ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Cụ thể 

cán bộ ngành LĐTBXH chịu trách nhiệm: 

- Tiếp nhận các thông báo, tố giác về các trường hợp liên quan đến xâm hại trẻ em. 

- Phối hợp xây dựng kế hoạch bảo vệ trẻ em. 

- Điều phối các hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em của các ngành và tổ chức; và 

tham mưu cho UBND việc kết nối, chuyển tuyến để đáp ứng các nhu cầu của trẻ em. 

- Tổ chức các cuộc họp, hội thảo, tập huấn chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm 

về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. 

- Báo cáo kết quả hoạt động liên ngành cho UBND và cho Nhóm liên ngành. 

- Khuyến nghị những thủ tục và chính sách bảo vệ trẻ em phù hợp. 

Ngành Công an: là một đơn vị phối hợp vừa đóng vai trò tiếp nhận trường hợp vừa 

có vai trò xử lý các trường hợp phi phạm quyền trẻ em. Công an có nhiệm vụ chính dưới 

đây: 

- Phát hiện, tiếp nhận thông báo, tố giác trường hợp vi phạm quyền trẻ em, trẻ em 

bị xâm hại hay có nguy cơ bị xâm hại. 

- Tiến hành điều tra và xử lý các trường hợp phi phạm quyền trẻ em, xâm hại trẻ 

em. Trong trường hợp có thể, phối hợp với người làm công tác BVTE hay nhân viên xã 

hội để cùng phỏng vấn trẻ. Việc phối hợp cùng phỏng vấn trẻ sẽ giúp trẻ không phải nhắc 

lại nhiều lần những trải nghiệm tổn thương của mình. 

- Thực hiện các biện pháp ngăn chặn các hành vi xâm hại trẻ em, bảo vệ sự an toàn 

cho trẻ và những người cung cấp dịch vụ. 

- Cung cấp các thông tin hỗ trợ công tố viên trong việc quyết định xem khi nào thì 

nên truy tố hình sự. 

- Tham gia và tiến trình đánh giá nhu cầu và thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp 

liên ngành về chăm sóc, bảo vệ trẻ em, và các hoạt động phối hợp khác. 

Ngành Y tế: là tổ chức thành viên chịu trách nhiệm đối với sức khỏe về thể chất và 

tinh thần cho trẻ em, nhiệm vụ cụ thể như sau: 
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- Phát hiện và thu thập chứng cứ những trường hợp có quan ngại về xâm hại trẻ em 

trong quá trình trẻ thăm khám, điều trị tại cơ sở y tế hoặc thông qua các cuộc thăm viếng 

gia đình 

- Thông báo cho các đơn vị có chức năng tiếp nhận trường hợp có quan ngại về 

xâm hại trẻ em  

- Chăm sóc, điều trị trường hợp trẻ em bị tổn hại về thể chất, tinh thần; thực hiện 

xét nghiệm pháp y khi có yêu cầu 

- Cung cấp các thông tin, bằng chứng phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử 

- Tham gia và tiến trình đánh giá nhu cầu và thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp 

liên ngành cho trẻ em bị xâm hại hay có nguy cơ, và các hoạt động phối hợp khác. 

Ngành Giáo dục:  là tổ chức thành viên chịu trách nhiệm hỗ trợ và bảo vệ học sinh 

cũng như cung cấp một số các dịch vụ phúc lợi trẻ em như tư vấn, tham vấn, hòa giải… 

Giáo viên được cho là người hàng ngày có tiếp xúc nhiều nhất với học sinh nên có điều 

kiện thuận lợi để có thể quan sát được những thay đổi về thể chất và tinh thần của học 

sinh, qua đó phát hiện được xem học sinh có bị xâm hại hay không. Nhiệm vụ cụ thể của 

cơ sở giáo dục bao gồm: 

- Phát hiện và thông báo cho các đơn vị chức năng về những quan ngại hay tố giác 

liên quan đến các hành vi vi phạm quyền học sinh, xâm hại học sinh; 

- Tham gia hỗ trợ quá trình điều tra những lời cáo buộc hoặc những trường hợp 

nghi ngờ có học sinh bị xâm hại hoặc bỏ rơi khi có yêu cầu; 

- Phối hợp với UBND xã thực hiện đánh giá và xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp 

liên ngành; 

- Chủ động thực hiện công tác phòng ngừa vi phạm quyền trẻ em, cung cấp các 

dịch vụ hỗ trợ như tham vấn, tư vấn, và các hoạt động khác liên quan đến giáo dục nhằm 

đảm bảo quyền được đi học của trẻ em. 

Trung tâm CTXH tỉnh/huyện: là đơn vị thành viên cung cấp dịch vụ CTXH và bảo 

vệ trẻ em. Nhiệm vụ cụ thể của Trung tâm như sau: 

- Cung cấp các dịch vụ chuyên sâu về CTXH và bảo vệ trẻ em; 

- Hỗ trợ kỹ thuật cho các cán bộ thực hành cấp cơ sở thực hiện các dịch vụ chuyên 

sâu về chăm sóc, bảo vệ trẻ em;  



74 

- Hỗ trợ UBND, Phòng/Sở LĐTBXH thực hiện các trường hợp chuyển gửi trẻ em 

đến các dịch vụ chăm sóc, bảo vệ trẻ em phù hợp; 

- Thực hiện vận động chính sách, vận động xã hội và vận động nguồn lực để hỗ trợ 

thực hiện quyền trẻ em. 

5.2.2. Các hình thức kết nối, chuyển tuyến dịch vụ của Nhóm liên ngành  

Dưới sự điều phối của UBND các cấp và với vai trò đầu mối của ngành LĐTBXH, 

Nhóm liên ngành thực hiện 3 hình thức kết nối chuyển tuyến như sau: 

Kết nối, chuyển tuyến tại cùng một cấp  

Ở mỗi cấp quản lý [xã, huyện, tỉnh 

và tương đương] đều có các cơ quan, tổ 

chức có vai trò về chăm sóc, BVTE, Ví 

dụ cấp huyện có công an huyện, cơ sở y 

tế, phòng LĐTBXH v.v. Các cơ quan tổ 

chức này có thể thông báo, chuyển gửi 

trực tiếp cho nhau, ví dụ cơ sở y tế có thể 

thông báo, chuyển gửi trực tiếp cho công 

an huyện. Tuy nhiên, trong cơ chế phối 

hợp liên ngành này, các thành viên đều 

phải thông báo về cho UBND huyện. 

Trong trường hợp khẩn cấp thì có thể 

đồng thời chuyển gửi trực tiếp và đồng 

thời báo cáo cho UBND huyện.  

Tương tự như vậy, các trường học có thể chuyển gửi trực tiếp các trường hợp học 

sinh có quan ngại bị xâm hại cho các cơ quan có vai trò về chăm sóc và bảo vệ trẻ em. 

Chuyển gửi trong cùng một cấp có thể yêu cầu cần có một số giấy tờ, tổ CTXH - TVTL 

có trách nhiệm phối hợp với cán bộ LĐTBXH/người làm công tác BVTE thực hiện thủ 

tục chuyển gửi, xác nhận và cung cấp các thông tin cần thiết về học sinh và gia đình, và, 

nếu cần thiết, tham mưu với thủ trưởng đơn vị để gửi công văn giới thiệu của nhà trường 

đến các cơ sở cung cấp dịch vụ.  

Kết nối, chuyển tuyến trong cùng một hệ thống 

Kết nối chuyển tuyến tại cùng một cấp 
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Các các cơ quan, tổ chức thường có một hệ 

thống chuyên ngành dọc, ví dụ: 

- Trạm y tế xã, Bệnh viện Huyện, Bệnh 

viện Thành phố  

- Cán bộ xã hội cấp xã, Phòng LĐTBXH, 

Sở LĐTBXH và/hoặc Trung tâm dịch vụ CTXH.  

- Công an xã, Công an huyện, công an tỉnh   

- UBND xã/phường, UBND quận huyện, 

các Sở ban ngành liên quan 

Việc kết nối, chuyển tuyến trong cùng hệ 

thống thường áp dụng khi nhu cầu của học sinh vượt quá khả năng đáp ứng của cơ quan, 

tổ chức ở cấp thấp hơn và vì vậy cần chuyển lên cấp cao hơn. Quyết định và những yêu 

cầu thủ tục chuyển gửi thường do bản thân cơ quan, tổ chức đó quyết định sau khi họ 

đánh giá nhu cầu của học sinh và nguồn lực của mình.  

Trong những trường hợp học sinh cần được chuyển tuyến lên cấp cao hơn, ví dụ từ 

cơ sở y tế xã lên cơ sở y tế cấp huyện, tổ CTXH – TVTL có trách nhiệm phối hợp với cán 

bộ ngành LĐTBXH/ người làm công tác BVTE xã hỗ trợ học sinh và gia đình thực hiện 

chuyển gửi theo quyết định của cơ sở y tế xã, ví dụ hỗ trợ đi lại, hỗ trợ làm thủ tục giấy tờ 

theo yêu cầu; giám sát, theo dõi tiến trình cung cấp dịch vụ sau khi chuyển tuyến; và cập 

nhật, báo cáo tình trạng của học sinh cho UBND xã và thành viên Nhóm liên ngành và 

cho thủ trưởng đơn vị.  

Kết nối, chuyển tuyến đa dạng   

Đây là mô hình kết nối, chuyển tuyến phức 

tạp nhất, thường được thực hiện đối với một trường 

hợp học sinh có vấn đề phức tạp và có nhu cầu đa 

dạng. Học sinh có thể cần nhiều dịch vụ một lúc, ví 

dụ, chăm sóc y tế, hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ tâm lý. Đặc 

điểm của mô hình này là học sinh có thể nhận các 

dịch vụ từ nhiều hệ thống, có thể ở cùng một cấp và 

không ở cùng một cấp.  

 

 

 Y tế tỉnh/TƯ 

 Y tế huyện 

 Y tế xã 

 

 
Trong 
cùng một 
cấp 

 
Không 
cùng một 
cấp 

 
Trong 
cùng một 
ngành 

 
Không 
cùng một 
ngành 

Kết nối, chuyển tuyến 
trong cùng một hệ thống 
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Với một trường hợp học sinh cần nhiều dịch vụ ở các cấp độ khác nhau, tổ CTXH 

– TVTL phối hợp và hỗ trợ cán bộ ngành LĐTBXH/người làm công tác BVTE xã thực 

hiện kết nối, chuyển gửi thông suốt và hiệu quả; và, đặc biệt, thúc đẩy thực hiện các hoạt 

động hỗ trợ đảm bảo quyền lợi cho học sinh, bao gồm: 

- Xác định các chế độ, chính sách mà học sinh có thể được hưởng theo quy định 

của nhà nước, cung cấp thông tin cho học sinh và gia 

đình về các chế độ, chính sách và các dịch vụ mà họ 

cần; 

- Giải quyết các chế độ, chính sách cho học sinh và gia đình nếu họ đủ tiêu chuẩn 

theo quy định; 

- Hoàn tất và phê duyệt hồ sơ kết nối, chuyển tuyến dịch vụ; 

- Liên hệ và tác động với các nơi cung cấp dịch vụ để các nơi này cung cấp dịch vụ 

hoặc những hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của học sinh; 

- Sắp xếp cán bộ, giáo viên hướng dẫn hoặc đưa học sinh tới đơn vị cung cấp dịch 

vụ, nếu cần thiết;  

- Thường xuyên giữ liên lạc với cơ sở cung cấp dịch vụ để cập nhật thông tin về 

tình hình và kết quả đáp ứng nhu cầu cho học sinh; 

- Hỗ trợ học sinh quay trở lại trường học sau khi kết thúc dịch vụ và tiếp tục theo 

dõi cập nhật tình hình của học sinh cho UBND xã. 

5.2.3. Một số yêu cầu trong phối hợp liên ngành 

Bởi vì trường học trên thực tế đã là một thành viên của Nhóm liên ngành tại các 

cấp, tổ CTXH – TVTL có nhiệm vụ, đại diện cho trường học, tham gia và thúc đẩy hoạt 

động của Nhóm liên ngành để tăng cường việc kết nối, chuyển gửi những trường hợp học 

sinh cần được tiếp cận đến các dịch vụ chăm sóc và bảo vệ ở bên ngoài.  Cụ thể tổ CTXH 

– TVTL cần thực hiện các yêu cầu sau đây: 

a) Nắm rõ bối cảnh, hệ thống các cơ quan, tổ chức thực hiện quyền chăm sóc, giáo 

dục và bảo vệ trẻ em tại địa phương và nắm rõ quy chế vận hành của Nhóm liên ngành. 

Mục đích là để biết ngành giáo dục đang ở vị trí nào trong hệ thống này và cách thức phối 

hợp thực hiện như thế nào.  

b) Xác định rõ mục tiêu, lĩnh vực hoạt động và trách nhiệm của các ngành thành 

Kết nối, chuyển tuyến đa dạng 
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viên thuộc Nhóm liên ngành nhóm để có thể chủ động liên hệ chia sẻ kinh nghiệm và 

thông báo, chuyển gửi trường hợp. 

c) Nắm rõ các quy trình cung cấp dịch vụ liên ngành mà Nhóm liên ngành đang 

vận hành, ví dụ Quy trình can thiệp, hỗ trợ trẻ em bị xâm hại, chuẩn hóa các hoạt động 

phối hợp và cung cấp dịch vụ.   

d) Tích cực tham gia hoạt động của Nhóm liên ngành thông qua chia sẻ thông tin, 

trao đổi ý kiến và ra quyết định, cũng như tham gia vào tiến trình giám sát, đánh giá, lập 

kế hoạch và cung cấp dịch vụ. 

e) Cập nhật thường xuyên cho Nhóm liên ngành những thay đổi liên quan đến cán 

bộ đầu mối về CTXH - TVTL, chính sách, hướng dẫn của ngành giáo dục trong công tác 

chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.  

5.3. Phối hợp giữa nhà trường và gia đình  

Gia đình và trường học có mối quan 

hệ tương hỗ trong việc thực hiện một vai trò 

và trách nhiệm chung đối với giáo dục học 

sinh. Các nghiên cứu giáo dục đã nhấn 

mạnh tầm quan trọng của sự tham gia của 

gia đình vào giáo dục như một yếu tố cần 

thiết cho sự thành công của học sinh. Các 

nghiên cứu đã ghi nhận những cải thiện về 

mức độ sẵn sàng đi học, điểm kiểm tra, sự 

trao quyền của gia đình, tỷ lệ bỏ học, mức 

độ tự giác và hành vi của học sinh là kết quả của sự hòa nhập các mối quan hệ giữa gia 

đình và nhà trường (Broussard, 2003)38.  

Mục đích của phối hợp giữa gia đình – trường học là nhằm thúc đẩy đáp ứng các 

nhu cầu về giáo dục, xã hội, tâm lý và phát triển của học sinh để đảm bảo học sinh học tập 

tốt.  

Tổ CTXH– TVTL cần chủ động, sáng tạo đưa ra những sáng kiến cải thiện mối 

quan hệ giữa trường học và gia đình. Tổ CTXH– TVTL không những phải cần đến những 
 

38 Linda Openshaw, 2008, Social Work in School – Principle and Practice 
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kiến thức và kỹ năng cụ thể để phát triển các mối quan hệ nhà trường - gia đình, mà còn, 

quan trọng hơn, phải có khả năng điều phối để tạo ra một môi trường thân thiện tạo điều 

kiện cho mối quan hệ này phát triển mạnh mẽ.  

Thông qua mối quan hệ gia đình – nhà trường, tổ CTXH – TVTL có thể tác động 

đến cha mẹ, người chăm sóc và các thành viên gia đình để: 

- Thay đổi nhận thức của họ về quyền trẻ em. 

- Cải thiện cam kết của họ trong việc phối hợp với nhà trường trường để đảm bảo 

các quyền của học sinh. 

- Tăng cường kỹ năng của họ trong việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ học sinh tích 

cực. 

Các hoạt động phối hợp giữa nhà trường – gia đình thường tập trung vào 3 lĩnh vực 

sau: 

- Hỗ trợ giải quyết trực tiếp các vấn đề của học sinh như bỏ học, bắt nạt, bạo lực, 

có vấn đề tâm lý, có hành vi lệch chuẩn v.v. Các hoạt động cụ thể bao gồm tư vấn cho cha 

mẹ kỹ năng chăm sóc và bảo vệ học sinh, giải quyết những mâu thuẫn xung đột giữa cha 

mẹ - con cái, giải quyết những trường hợp học sinh bị xâm hại. 

- Hỗ trợ cải thiện môi trường chăm sóc học sinh: thông qua sử dụng nguồn lực từ 

Nhóm công tác trong trường học và Nhóm liên ngành của UBND các cấp để hỗ trợ gia 

đình giải quyết những khó khăn, rào cản trước mắt ảnh hưởng đến việc học tập của học 

sinh như cải thiện kinh tế gia đình, hỗ trợ tiếp cận đến các dịch vụ y tế, chăm sóc SKTT, 

các dịch vụ hỗ trợ tâm lý – xã hội,… 

- Thực hiện hỗ trợ mang tính lâu dài nhằm giúp gia đình và học sinh giải quyết bền 

vững gốc rễ vấn đề của mình. Cụ thể tổ CTXH – TVTL sẽ tham gia vào các hoạt động: 

o Vận động chính sách đáp ứng những quyền cơ bản của học sinh. Bởi vì trường 

học là nơi có thể tiếp cận đến những học sinh thiệt thòi nhất, ví dụ học sinh bị mất nhiều 

quyền lợi; không thể nói lên nhu cầu hay mong muốn của bản thân; không có điều kiện 

tham gia một cách thích hợp với các cá nhân và tổ chức. Với những hiểu biết về nhu cầu 

của học sinh, tổ CTXH– TVTL có vai trò quan trọng trong việc đại diện cho học sinh và 

lên tiếng kêu gọi chính quyền, các cơ quan, tổ chức đáp ứng quyền lợi cho học sinh thông 

qua việc thực hiện các chính sách xã hội phù hợp.  
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o Vận động nguồn lực để giúp cha mẹ đáp ứng đầy đủ những nhu cầu chăm sóc, 

bảo vệ của học sinh. Tổ CTXH – TVTL làm việc với cán bộ LĐTBXH/người làm công 

tác BVTE cấp xã để xác định nhu cầu của học sinh và gia đình và phối hợp tìm kiếm các 

nguồn lực ở tại cộng đồng để hỗ trợ gia đình học sinh, thông thường có từ cá nhân, gia 

đình, tổ chức và cơ quan.  

Phương pháp phối hợp nhà trường – gia đình rất đa dạng. Tổ CTXH– TVTL có thể 

vận dụng các phương pháp phối hợp trực tiếp theo cá nhân như viếng thăm gia đình hoặc 

các phương pháp theo nhóm như họp cha mẹ học sinh, các hoạt động thông qua ban cha 

mẹ học sinh, hội thảo, truyền thông. Ở các thành phố, việc sử dụng internet và các trang 

mạng xã hội cũng cho phép tiếp xúc hiệu quả với cha mẹ. Dưới đây là một số yêu cầu mà 

tổ CTXH – TVTL cần xem xét khi thực hiện phối hợp nhà trường – gia đình:   

- Thiết lập sự tin cậy với gia đình để đảm bảo có sự phối hợp của họ trong việc 

thực hiện hoạt động hỗ trợ.  

- Các thành viên của tổ CTXH – TVTL yều cầu có các kỹ năng chuyên nghiệp để 

làm việc với gia đình một cách hiệu quả, chẳng hạn như tận tâm trong việc hỗ trợ trực 

tiếp, lắng nghe, thấu hiểu và khích lệ sự tham gia của các thành viên gia đình. 

- Giữ liên lạc thường xuyên với gia đình để thông báo diễn biến các hoạt động giúp 

đỡ từ các Nhóm công tác của nhà trường và Nhóm liên ngành của UBND. Bởi vì những 

đình có hoàn cảnh khó khăn thường mặc cảm, tự ti, hạn chế giao tiếp với thế giới xung 

quanh, do vậy thành viên tổ CTXH – TVTL cần chủ động trong việc liên lạc với gia đình 

để thông tin về tiến trình công việc cũng như nắm bắt các thông tin về sự thay đổi của học 

sinh và gia đình. Làm tốt điều này, tổ CTXH– TVTL sẽ tạo cho gia đình thấy được sự sát 

cánh của người hỗ trợ, như vậy sẽ tăng được niềm tin vào quá trình phối hợp. 

- Kết nối gia đình với các tiểu hệ thống để có được sự giúp đỡ tích cực nhất với vấn 

đề của học sinh. Tạo điều kiện để học sinh hoặc các thành viên gia đình có thể tham gia 

vào các tổ chức đoàn thể nhằm tạo ra được một môi trường an toàn. 

6. Điều kiện cơ sở vật chất 

Tổ CTXH – TVTL cần có một phòng làm việc riêng để sử dụng làm nơi gặp gỡ và 

tham vấn cho học sinh, cha mẹ, và trong một số ít trường hợp có thể là cán bộ, giáo viên 

trong trường. Phòng làm việc này cần phải đảm bảo an toàn và bảo vệ các thành viên khỏi 
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các nguy cơ, ví dụ các hành vi quá khích từ đối tượng, các bệnh lây nhiễm. Ngoài ra, 

phòng này cần phải được trang trí thân thiện với học sinh và gia đình. Dưới đây là một số 

yêu cầu chung và yêu cầu cụ thể về môi trường, thiết kế, kiến trúc và trang thiết bị làm 

việc:  

6.1. Môi trường và vị trí   

-  Môi trường: vị trí của phòng làm việc CTXH – TVTL nên được đảm bảo về môi 

trường an toàn, thân thiện, có lợi cho sức khoẻ và tinh thần của các đối tượng khi đến tiếp 

xúc với tổ CTXH – TVTL. Phòng làm việc phải có ánh sáng tự nhiên và thông gió tốt vào 

mùa hè, cũng như ấm áp vào mùa đông. 

- Vị trí: Phòng làm việc nên được đặt ở vị trí thuận tiện cho các hoạt động của tổ 

CTXH – TVTL, gần khu vực học sinh có thể tiếp cận dễ dàng. Cần đảm bảo yếu tố riêng 

tư cho việc thực hiện các hoạt động tư vấn, tham vấn. 

6.2. Thiết kế và trang thiết bị làm việc của tổ CTXH – TVTL 

6.2.1. Thiết kế 

Phòng làm việc của tổ CTXH – 

TVTL cần thiết kế thân thiện với học 

sinh và cha mẹ. Phòng này cần được 

xây dựng, duy trì, sửa chữa tốt cả 

không gian bên trong và bên ngoài 

(nếu có). Không gian bên trong nên 

quan tâm đến kích thước và kết cấu, 

trang trí cho phù hợp với tính chất các 

hoạt động CTXH và TVTL cho học 

sinh. Không gian bên ngoài (nếu có) 

có thể bố trí một số trang thiết bị vui 

chơi nhằm phát triển các kỹ năng xã 

hội (giao tiếp, sự tự tin…) và thể chất cho đối tượng;  

Phòng đặc biệt cần được thiết kế phù hợp với hoạt động TVTL: Phòng nên được 

trang trí thân thiện, riêng tư, ít bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài như âm thanh ồn ào, 

người qua lại nhiều; căn phòng cần tạo được cảm giác thoải mái, yên tâm, an toàn cho 
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thân chủ trong quá trình tư vấn và do đó khích lệ được tinh thần và sự tự tin cho thân chủ. 

Phòng cần đặt ở nơi yên tĩnh, rộng để có thể vừa tổ chức tham vấn cá nhân và tổ chức 

tham vấn nhóm nhỏ. Phòng tham vấn trong trường học không nên đặt ở phòng đầu của 

một dãy phòng học hay phòng của giáo viên, vì như vậy sẽ gây ồn ào. Việc học sinh, giáo 

viên qua lại sẽ làm học sinh xao lãng, gây cảm giác người khác có thể “xâm phạm” vào 

cuộc trò chuyện. Trong phòng tham vấn nên có cửa sổ có rèm. Ánh sáng vào quá nhiều dễ 

gây căng thẳng cho học sinh, còn phòng kín quá sẽ gây cảm giác ngột ngạt, gây ức chế 

cho học sinh. Phòng tham vấn tạo cảm giác nồng ấm và thân thuộc với học sinh khi có 

cây xanh trong phòng (thậm chí có thể là cây giả) và có tủ sách, tủ tài liệu. Đối với tham 

vấn nhóm thì cần có các phương tiện như tranh, bút màu, bảng di động, v.v để hỗ trợ cho 

hoạt động tập thể, trò chơi, hoạt động nghệ thuật giúp cho các thành viên cảm thấy thư 

giãn và thoải mái.  

6.2.2. Trang thiết bị của tổ CTXH–TVTL 

- Hoạt động lưu trữ hồ sơ: cần được bố trí tủ hồ sơ có khóa an toàn. Hồ sơ cần 

được bảo đảm bí mật, lưu trữ an toàn và thuận tiện cho cán bộ phụ trách trong việc sử 

dụng, theo dõi tiến triển của đối tượng. 

- Hoạt động can thiệp, cung cấp các dịch vụ khẩn cấp: cần được trang bị điện 

thoại, máy tính và mạng internet để tổ CTXH–TVTL có thể kết nối được với học sinh, 

cha mẹ và các cán bộ, giáo viên khác trong trường học cũng như mạng lưới chuyên gia 

phối hợp ở bên ngoài. 
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